	NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH
XÃ HỘI
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 879/QĐ-NHCS
	Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ BÃI BỎ, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ CÁC THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC CHO CÁ NHÂN, TỔ CHỨC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
- Căn cứ Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác;

- Căn cứ Quyết định số 131/2002/QĐ-TTg ngày 04/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ngân hàng Chính sách xã hội;

- Căn cứ Điều lệ về việc tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội được ban hành kèm theo Quyết định số 16/2003/QĐ-TTg ngày 22/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ;

- Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

- Căn cứ Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 21/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội;

- Xét đề nghị của Chánh văn phòng Ngân hàng Chính sách xã hội.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố bãi bỏ 06 thủ tục giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội đã được công bố tại Quyết định số 2266/QĐ-NHCS ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (danh mục các thủ tục bị bãi bỏ kèm theo quyết định này tại Phụ lục 01).
Điều 2. Công bố sửa đổi, bổ sung, thay thế 27 thủ tục giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội đã được công bố tại Quyết định số 2266/QĐ-NHCS ngày 14 tháng 8 năm 2009 và Quyết định số 2782/QĐ-NHCS ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (danh mục các thủ tục được sửa đổi, bổ sung, thay thế kèm theo quyết định này tại Phụ lục 02 và nội dung chi tiết của từng thủ tục được sửa đổi, bổ sung, thay thế kèm theo quyết định này tại Phụ lục 03).
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Giám đốc các Ban chuyên môn nghiệp vụ tại Hội sở chính; Giám đốc: Trung tâm Đào tạo, Trung tâm Công nghệ thông tin, Sở giao dịch và chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/cáo);
- Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính;
- Chủ tịch HĐQT, các T/viên HĐQT NHCSXH;
- Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc;
- Website NHCSXH;
- Như Điều 3;
- Lưu VT, Tổ Pháp chế - VP.
	TỔNG GIÁM ĐỐC
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PHỤ LỤC 01: DANH MỤC CÁC THỦ TỤC BỊ BÃI BỎ


(Ban hành kèm theo Quyết định số 879/QĐ-NHCSXH ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội


		SỐ TT

		TÊN THỦ TỤC BỊ BÃI BỎ

		VĂN BẢN QUY ĐỊNH VIỆC BÃI BỎ CÁC THỦ TỤC

		GHI CHÚ



		1

		Thủ tục phê duyệt cho vay đối với người vay vốn dự án “Nâng cao chất lượng cuộc sống phụ nữ nghèo thông qua chương trình tài chính vi mô” (Dự án Unilever).




		Văn bản số 3245/NHCS-HTQT ngày 28/12/2010 của Tổng giám đốc NHCSXH về việc bàn giao nguồn vốn và dư nợ dự án Unilever từ NHCSXH cho Hội Phụ nữ.

		- Bãi bỏ TTGQCV số TT 66 – Danh mục thủ tục kèm theo Quyết định số 2266/QĐ-NHCS ngày 14/8/2009 của Tổng giám đốc NHCSXH.


- Số, ký hiệu của hồ sơ thủ tục trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính là: B-NCS-110829-TT).





		2

		Thủ tục phê duyệt cho vay đối với Ban quản lý dự án xã Dự án “Nâng cao chất lượng cuộc sống phụ nữ nghèo thông qua chương trình tài chính vi mô” (Dự án Unilever).

		Văn bản số 3245/NHCS-HTQT ngày 28/12/2010 của Tổng giám đốc NHCSXH về việc bàn giao nguồn vốn và dư nợ dự án Unilever từ NHCSXH cho Hội Phụ nữ.

		- Bãi bỏ TTGQCV số TT 67 – Danh mục kèm theo Quyết định số 2266/QĐ-NHCS ngày 14/8/2009 của Tổng giám đốc NHCSXH.


- Số, ký hiệu của hồ sơ thủ tục trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính là: B-NCS-110830-TT).



		3

		Thủ tục giải ngân bằng tiền mặt đến hộ vay vốn dự án “Nâng cao chất lượng cuộc sống phụ nữ nghèo thông qua chương trình tài chính vi mô” (Dự án Unilever).

		Văn bản số 3245/NHCS-HTQT ngày 28/12/2010 của Tổng giám đốc NHCSXH về việc bàn giao nguồn vốn và dư nợ dự án Unilever từ NHCSXH cho Hội Phụ nữ.

		- Bãi bỏ TTGQCV số TT 68 – Danh mục kèm theo Quyết định số 2266/QĐ-NHCS ngày 14/8/2009 của Tổng giám đốc NHCSXH


- Số, ký hiệu của hồ sơ thủ tục trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính là: B-NCS-110832-TT);



		4

		Thủ tục giải ngân bằng chuyển khoản cho vay đối với Ban quản lý dự án xã dự án “Nâng cao chất lượng cuộc sống phụ nữ nghèo thông qua chương trình tài chính vi mô” (Dự án Unilever).




		Văn bản số 3245/NHCS-HTQT ngày 28/12/2010 của Tổng giám đốc NHCSXH về việc bàn giao nguồn vốn và dư nợ dự án Unilever từ NHCSXH cho Hội Phụ nữ.

		- Bãi bỏ TTGQCV số TT 69 – Danh mục kèm theo Quyết định số 2266/QĐ-NHCS ngày 14/8/2009 của Tổng giám đốc NHCSXH.


- Số, ký hiệu của hồ sơ thủ tục trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính là: B-NCS-110836-TT).



		5

		Thủ tục xử lý nợ rủi ro do nguyên nhân khách quan đối với dự án “Nâng cao chất lượng cuộc sống phụ nữ nghèo thông qua chương trình tài chính vi mô”.




		Văn bản số 3245/NHCS-HTQT ngày 28/12/2010 của Tổng giám đốc NHCSXH về việc bàn giao nguồn vốn và dư nợ dự án Unilever từ NHCSXH cho Hội Phụ nữ.

		- Bãi bỏ TTGQCV số TT 70 – Danh mục kèm theo Quyết định số 2266/QĐ-NHCS ngày 14/8/2009 của Tổng giám đốc NHCSXH.


- Số, ký hiệu của hồ sơ thủ tục trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính là: B-NCS-111414-TT).



		6

		Thủ tục phê duyệt cho vay đối với Dự án vay vốn quỹ OPEC.

		Văn bản số 720/NHCS-TDNN-HSSV ngày 29/3/2011 của Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điểm trong các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

		- Bãi bỏ TTGQCV số TT 08 – Danh mục kèm theo Quyết định số 2266/QĐ-NHCS ngày 14/8/2009 của Tổng giám đốc NHCSXH.


- Số, ký hiệu của hồ sơ thủ tục trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính là: B-NCS-109152-TT).





PHỤ LỤC 02: DANH MỤC CÁC THỦ TỤC 

ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ


(Ban hành kèm theo Quyết định số 879/QĐ-NHCS 

ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội)


		SỐ TT

		TÊN THỦ TỤC

		LĨNH VỰC

		ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

		GHI CHÚ



		1

		Thủ tục thành lập Tổ Tiết kiệm và vay vốn

		Hoạt động 

tín dụng

		UBND cấp xã 

		Sửa đổi TTGQCV số TT 01 – Danh mục thủ tục kèm theo Quyết định số 2266/QĐ-NHCS ngày 14/8/2009 của Tổng giám đốc NHCSXH.



		2

		Thủ tục phê duyệt cho vay đối với hộ nghèo.

		Hoạt động 

tín dụng

		NHCSXH cấp huyện (toàn quốc)

		Sửa đổi TTGQCV số TT 02 – Danh mục kèm theo Quyết định số 2266/QĐ-NHCS ngày 14/8/2009 của Tổng giám đốc NHCSXH.



		3

		Thủ tục phê duyệt cho vay các đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài

		Hoạt động 

tín dụng

		NHCSXH cấp huyện (toàn quốc)

		Sửa đổi TTGQCV số TT 03 – Danh mục kèm theo Quyết định số 2266/QĐ-NHCS ngày 14/8/2009 của Tổng giám đốc NHCSXH.



		4

		Thủ tục phê duyệt cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở

		Hoạt động tín dụng

		NHCSXH cấp huyện (toàn quốc)

		Sửa đổi TTGQCV số TT 05 – Danh mục kèm theo Quyết định số 2266/QĐ-NHCS ngày 14/8/2009 của Tổng giám đốc NHCSXH.



		5

		Thủ tục phê duyệt cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn

		Hoạt động 

tín dụng

		NHCSXH cấp huyện 57 tỉnh, TP (theo QĐ 30/TTg0. Trừ 06 tỉnh, thành phố: TP Hồ Chí Minh, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Bắc Ninh

		Sửa đổi TTGQCV số TT 04 – Danh mục kèm theo Quyết định số 2266/QĐ-NHCS ngày 14/8/2009 của Tổng giám đốc NHCSXH.



		6

		Thủ tục phê duyệt cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đới sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2008 - 2010




		Hoạt động 

tín dụng

		NHCSXH cấp huyện tại 3 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long

		Sửa đổi TTGQCV số TT 06 – Danh mục kèm theo Quyết định số 2266/QĐ-NHCS ngày 14/8/2009 của Tổng giám đốc NHCSXH



		7

		Thủ tục phê duyệt cho vay ưu đãi lãi suất đối với hộ nghèo tại 61 huyện nghèo

		Hoạt động tín dụng

		NHCSXH cấp huyện tại 20 tỉnh có huyện nghèo theo Nghị quyết 30ª/2008/NQ-CP là: Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Giang, Bắc Cạn, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Kon Tum

		Sửa đổi TTGQCV số TT 07 – Danh mục kèm theo Quyết định số 2266/QĐ-NHCS ngày 14/8/2009 của Tổng giám đốc NHCSXH.



		8

		Thủ tục phê duyệt cho vay lưu vụ đối với hộ nghèo

		Hoạt động tín dụng

		NHCSXH cấp huyện (toàn quốc)

		Sửa đổi TTGQCV số TT 09 – Danh mục kèm theo Quyết định số 2266/QĐ-NHCS ngày 14/8/2009 của Tổng giám đốc NHCSXH.



		9

		Thủ tục phê duyệt cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mồ côi cả cha lẫn mẹ, hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động

		Hoạt động tín dụng

		NHCSXH cấp huyện (toàn quốc)

		Sửa đổi TTGQCV số TT 11 – Danh mục kèm theo Quyết định số 2266/QĐ-NHCS ngày 14/8/2009 của Tổng giám đốc NHCSXH.



		10

		Thủ tục phê duyệt cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thông qua hộ gia đình

		Hoạt động tín dụng

		NHCSXH cấp huyện (toàn quốc)

		Sửa đổi TTGQCV số TT 12 – Danh mục kèm theo Quyết định số 2266/QĐ-NHCS ngày 14/8/2009 của Tổng giám đốc NHCSXH.



		11

		Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn mức cho vay đến 30 triệu đồng.

		Hoạt động tín dụng

		NHCSXH cấp huyện tại 57 tỉnh, thành phố (theo QĐ 30/TTg) Trừ 6 tỉnh, thành phố: TP. Hồ Chí Minh, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Bắc Ninh

		Sửa đổi TTGQCV số TT 27 – Danh mục kèm theo Quyết định số 2266/QĐ-NHCS ngày 14/8/2009 của Tổng giám đốc NHCSXH.



		12

		Thủ tục phê duyệt cho vay đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn mức cho vay trên 30 triệu đến 100 triệu đồng

		Hoạt động tín dụng

		Như trên

		Sửa đổi TTGQCV số TT 28 – Danh mục kèm theo Quyết định số 2266/QĐ-NHCS ngày 14/8/2009 của Tổng giám đốc NHCSXH.



		13

		Thủ tục phê duyệt cho vay nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng song Cửu Long đối với doanh nghiệp làm nhà bán trả chậm cho hộ dân

		Hoạt động tín dụng

		NHCSXH cấp huyện tại 8 tỉnh, thành phố: Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang 

		Sửa đổi TTGQCV số TT 33 – Danh mục kèm theo Quyết định số 2266/QĐ-NHCS ngày 14/8/2009 của Tổng giám đốc NHCSXH.



		14

		Thủ tục phê duyệt cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

		Hoạt động tín dụng

		NHCSXH cấp huyện (toàn quốc)

		Sửa đổi TTGQCV số TT 37 – Danh mục kèm theo Quyết định số 2266/QĐ-NHCS ngày 14/8/2009 của Tổng giám đốc NHCSXH.



		15

		Thủ tục phê duyệt cho vay Dự án đa dạng hoá thu nhập nông thôn tại tỉnh Tuyên Quang

		Hoạt động tín dụng

		NHCSXH cấp huyện tại tỉnh Tuyên Quang

		Sửa đổi TTGQCV số TT 38 – Danh mục kèm theo Quyết định số 2266/QĐ-NHCS ngày 14/8/2009 của Tổng giám đốc NHCSXH.



		16

		Thủ tục cho vay Dự án toàn dân tham gia quản lý nguồn lực tỉnh Tuyên Quang.




		Hoạt động tín dụng

		NHCSXH tại tỉnh Tuyên Quang

		Sửa đổi TTGQCV số TT 39 – Danh mục kèm theo Quyết định số 2266/QĐ-NHCS ngày 14/8/2009 của Tổng giám đốc NHCSXH.



		17

		Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay Dự án phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ vay vốn Ngân hàng tái thiết Đức (KFW) mức vay dưới 200 triệu đồng.

		Hoạt động tín dụng

		NHCSXH cấp huyện tại 15 tỉnh, thành phố: Hà Giang, Điện Biên, Sơn La, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, TP. Hà Nội, Hưng Yên, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Đà Nẵng, Gia Lai, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An và Sở giao dịch.

		Sửa đổi TTGQCV số TT 40 – Danh mục kèm theo Quyết định số 2266/QĐ-NHCS ngày 14/8/2009 của Tổng giám đốc NHCSXH.



		18

		Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay Dự án phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ vay vốn Ngân hàng tái thiết Đức (KFW) mức vay trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng.




		Hoạt động tín dụng

		NHCSXH cấp tỉnh, thành phố tại 15 tỉnh, thành phố và Sở giao dịch như trên

		Sửa đổi TTGQCV số TT 41 – Danh mục kèm theo Quyết định số 2266/QĐ-NHCS ngày 14/8/2009 của Tổng giám đốc NHCSXH.



		19

		Thủ tục phê duyệt cho vay Dự án bảo vệ và phát triển những vùng đất ngập nước ven biển miền Nam Việt Nam (CWPD) tại các tỉnh Trà Vinh, Bạc Liêu, Sóc Trăng và Cà Mau.

		Hoạt động tín dụng

		NHCSXH cấp huyện tại 4 tỉnh: Trà Vinh, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau

		Sửa đổi TTGQCV số TT 42 – Danh mục kèm theo Quyết định số 2266/QĐ-NHCS ngày 14/8/2009 của Tổng giám đốc NHCSXH.



		20

		Thủ tục bảo đảm tiền vay bằng hình thức cầm cố tài sản

		Hoạt động tín dụng

		NHCSXH cấp tỉnh, huyện (toàn quốc)

		Sửa đổi TTGQCV số TT 06 – Danh mục kèm theo Quyết định số 2782/QĐ-NHCSXH ngày 30/9/2009 của Tổng giám đốc NHCSXH.
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		Thủ tục bảo đảm tiền vay bằng hình thức thế chấp tài sản

		Hoạt động tín dụng

		Như trên

		Sửa đổi TTGQCV số TT 07 – Danh mục kèm theo Quyết định số 2782/QĐ-NHCSXH ngày 30/9/2009 của Tổng giám đốc NHCSXH
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		Thủ tục bảo đảm tiền vay thông qua hình thức bảo lãnh bằng thế chấp tài sản của bên thứ 3

		Hoạt động tín dụng

		Như trên

		Sửa đổi TTGQCV số TT 09 – Danh mục kèm theo Quyết định số 2782/QĐ-NHCSXH ngày 30/9/2009 của Tổng giám đốc NHCSXH.
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		Thủ tục bảo đảm tiền vay thông qua hình thức bảo lãnh bằng cầm cố tài sản của bên thứ 3

		Hoạt động 

tín dụng

		Như trên

		Sửa đổi TTGQCV số TT 08 – Danh mục kèm theo Quyết định số 2782/QĐ-NHCSXH ngày 30/9/2009 của Tổng giám đốc NHCSXH.
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		Thủ tục xác nhận Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH.

		Hoạt động tín dụng

		UBND cấp xã (toàn quốc)

		Sửa đổi TTGQCV số TT 63 – Danh mục kèm theo Quyết định số 2266/QĐ-NHCS ngày 14/8/2009 của Tổng giám đốc NHCSXH.
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		Thủ tục giải ngân các chương trình tín dụng bằng tiền mặt

		Hoạt động tín dụng

		NHCSXH cấp huyện (toàn quốc)

		Sửa đổi TTGQCV số TT 64 – Danh mục kèm theo Quyết định số 2266/QĐ-NHCS ngày 14/8/2009 của Tổng giám đốc NHCSXH.
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		Thủ tục tuyển dụng cán bộ NHCSXH

		Hoạt động khác của NHCSXH

		Thực hiện tại Hội sở chính, Trung tâm Đào tạo, Trung tâm Công nghệ thông tin, Sở giao dịch và chi nhánh NHCSXH cấp tỉnh.

		Sửa đổi TTGQCV số TT 125 – Danh mục kèm theo Quyết định số 2266/QĐ-NHCS ngày 14/8/2009 của Tổng giám đốc NHCSXH.
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		Thủ tục tiếp nhận cán bộ NHCSXH

		Hoạt động khác của NHCSXH

		Như trên

		Sửa đổi TTGQCV số TT 126 – Danh mục kèm theo Quyết định số 2266/QĐ-NHCS ngày 14/8/2009 của Tổng giám đốc NHCSXH.





PHỤ LỤC 03: NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ


(Ban hành kèm theo Quyết định số 879/QĐ-NHCS ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội)


1. Thủ tục thành lập Tổ Tiết kiệm và vay vốn:


a. Trình tự thực hiện


- Bước 1: 


+ Uỷ ban nhân dân (UBND) cấp xã chỉ đạo Ban xoá đói giảm nghèo và các Tổ chức chính trị - xã hội cấp xã giải thích, vận động người vay gia nhập Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV). Tổ chức chính trị - xã hội đứng ra thành lập Tổ, lập danh sách Tổ viên, xây dựng quy ước hoạt động của Tổ. 


- Bước 2: Tổ chức cuộc họp thành lập Tổ để:


+ Thông qua Danh sách các tổ viên.


+ Thông qua Qui ước hoạt động của Tổ.


+ Bầu Ban quản lý Tổ. Tuỳ theo quy mô số lượng tổ viên mà Ban quản lý tổ có từ 1 đến 3 người (đối với những Tổ có từ 15 tổ viên trở xuống không thành lập Ban quản lý tổ, mà chỉ có một người làm Tổ trưởng, đối với những Tổ có trên 15 tổ viên thì thành lập Ban quản lý Tổ, Ban quản lý Tổ có từ 2 đến 3 người).


+ Cuộc họp thành lập Tổ phải được lập Biên bản để báo cáo UBND cấp xã chấp thuận và cho phép hoạt động (theo mẫu số 10/TD). 


- Bước 3: Khi Tổ được UBND cấp xã chấp thuận cho phép hoạt động phải thông báo cho ngân hàng bằng cách gửi 01 bản Biên bản thành lập Tổ (theo mẫu số 10/TD). 


- Bước 4: NHCSXH và Tổ TK&VV ký Hợp đồng uỷ nhiệm thu lãi (mẫu số 11/TD) đối với Tổ có tín nhiệm với ngân hàng và được các thành viên trong Tổ nhất trí.


b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Tổ TK&VV và UBND xã.

c. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ


- Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Biên bản họp Tổ TK&VV (mẫu số 10/TD): 02 bộ.


+ Hợp đồng uỷ nhiệm thu lãi, thu tiết kiệm (mẫu số 11/TD): 03 bộ.


- Số lượng hồ sơ: như trên


d. Thời hạn giải quyết được sửa đổi, bổ sung như sau: 


Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc tính từ ngày Uỷ ban nhân dân cấp xã nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.


đ. Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức


e. Cơ quan thực hiện thủ tục:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổ chức chính trị - xã hội cấp xã.

g. Kết quả thực hiện thủ tục: Phê duyệt của UBND cấp xã cho phép Tổ TK&VV hoạt động.

h. Lệ phí: Không

 i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Biên bản họp Tổ TK&VV (mẫu số 10/TD).


- Hợp đồng uỷ nhiệm thu lãi, thu tiết kiệm (mẫu số 11/TD).


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:


- Có tối thiểu 5 thành viên và tối đa 50 thành viên cư trú trên cùng địa bàn thôn, ấp, bản, làng.


- Tổ TK&VV có quy ước nêu rõ nội dung hoạt động của Tổ.


- Phải được UBND cấp xã chấp thuận cho phép hoạt động.


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục


- Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.


- Quyết định số 783/QĐ-HĐQT ngày 29/7/2003 của Hội đồng quản trị NHCSXH về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ TK&VV.


- Văn bản số 676/NHCS-TD ngày 22/4/2007 của Tổng giám đốc NHCSXH về việc sửa đổi một số điểm văn bản 316/NHCS-KH về hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với hộ nghèo.


- Văn bản số 720/NHCS-TDNN-HSSV ngày 29/3/2011 của Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điểm trong các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

m. Căn cứ pháp lý để sửa đổi, bổ sung thủ tục:


- Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 21/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội.


2. Thủ tục phê duyệt cho vay đối với hộ nghèo:


a. Trình tự thực hiện:


- Bước 1:


+ Người vay tự nguyện gia nhập Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) tại nơi sinh sống.


+ Người vay viết Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD) gửi Tổ trưởng Tổ TK&VV.


- Bước 2:


+ Tổ TK&VV nhận Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD) của tổ viên, tiến hành tổ chức họp Tổ để bình xét cho vay, kiểm tra các yếu tố trên Giấy đề nghị vay vốn, đối chiếu với đối tượng xin vay đúng với chính sách vay vốn của Chính phủ. Nếu hồ sơ vay vốn chưa đúng thì hướng dẫn người vay làm lại. Sau đó lập Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn (mẫu số 03/TD) kèm Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD) của các tổ viên trình UBND cấp xã.


+ UBND cấp xã xác nhận các hộ xin vay đúng là những hộ thuộc diện nghèo theo quy định và hiện đang cư trú hợp pháp tại xã trên Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH (mẫu 03/TD).


+ Sau khi có xác nhận của UBND cấp xã, Tổ có trách nhiệm gửi bộ hồ sơ xin vay tới NHCSXH cấp huyện để làm thủ tục phê duyệt cho vay.


- Bước 3:


+ NHCSXH nhận bộ hồ sơ vay vốn tiến hành xem xét, phê duyệt cho vay.


+ Sau khi phê duyệt, NHCSXH gửi Thông báo kết quả phê duyệt cho vay (mẫu số 04/TD) tới UBND cấp xã.


- Bước 4: UBND cấp xã thông báo đến tổ Hội nhận uỷ thác cấp xã để thông báo tới Tổ TK&VV và Tổ thông báo đến người vay.


b. Cách thức thực hiện


 Nộp hồ sơ trực tiếp tại Tổ TK&VV nơi người vay sinh sống

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD) (bản chính).


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d. Thời hạn giải quyết được sửa đổi, bổ sung như sau:

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày NHCSXH cấp huyện nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.


đ. Đối tượng thực hiện thủ tục: Cá nhân


e. Cơ quan thực hiện thủ tục:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: NHCSXH cấp huyện.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: NHCSXH cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã, các Tổ chức chính trị - xã hội cấp xã.


g. Kết quả thực hiện thủ tục


 Thông báo phê duyệt cho vay theo mẫu số 04/TD.


h. Lệ phí: Không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai được sửa đổi, bổ sung như sau:


 Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (được sửa đổi theo mẫu số 01/TD đính kèm).

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:


- Người vay cư trú hợp pháp tại địa phương.


- Có tên trong danh sách hộ nghèo được UBND cấp xã quyết định theo chuẩn nghèo do Bộ LĐTB&XH công bố.


- Được Tổ TK&VV bình xét, lập thành danh sách có xác nhận của UBND cấp xã.


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục:


- Nghị quyết số 31/1999/QH10 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 6 về nhiệm vụ năm 2000.


- Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.


- Văn bản số 316/NHCS-KH ngày 02/5/2003 của Tổng giám đốc NHCSXH Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với hộ nghèo.


- Văn bản số 676/NHCS-TD ngày 22/4/2007 của Tổng giám đốc NHCSXH về việc sửa đổi một số điểm văn bản 316/NHCS-KH về hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với hộ nghèo.


- Văn bản số 243/NHCS-TD ngày 18/02/2009 của Tổng giám đốc NHCSXH Hướng dẫn phát hành Sổ vay vốn và phát hành Biên lai thu lãi.


- Văn bản số 720/NHCS-TDNN-HSSV ngày 29/3/2011 của Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điểm trong các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

m. Căn cứ pháp lý để sửa đổi, bổ sung thủ tục:

Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 21/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội.


3. Thủ tục phê duyệt cho vay các đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài:


a. Trình tự thực hiện


- Bước 1: 


+ Người vay tự nguyện gia nhập Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) tại nơi sinh sống.


+ Người vay viết Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD) kèm Hợp đồng lao động đã ký giữa người lao động với bên tuyển dụng, gửi Tổ trưởng Tổ TK&VV.


- Bước 2:


+ Tổ TK&VV nhận hồ sơ vay vốn của tổ viên, tiến hành tổ chức họp Tổ để bình xét cho vay, kiểm tra các yếu tố trên Giấy đề nghị vay vốn, đối chiếu với đối tượng xin vay đúng với chính sách vay vốn của Chính phủ, nếu hồ sơ vay vốn chưa đúng thì hướng dẫn người vay làm lại. Sau đó lập Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH (mẫu số 03/TD) trình UBND cấp xã xác nhận.


+ Sau khi có xác nhận của UBND cấp xã trên Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH (mẫu số 03/TD), Tổ TK&VV gửi bộ hồ sơ vay vốn tới NHCSXH cấp huyện để làm thủ tục phê duyệt cho vay.


- Bước 3: 


+ NHCSXH cấp huyện nhận bộ hồ sơ vay vốn để xem xét, phê duyệt cho vay.


+ Sau khi phê duyệt, NHCSXH gửi Thông báo kết quả phê duyệt cho vay (mẫu số 04/TD) tới UBND cấp xã.


- Bước 4: UBND cấp xã thông báo đến tổ chức Hội nhận uỷ thác cấp xã để thông báo tới Tổ TK&VV và Tổ thông báo đến người vay.


b. Cách thức thực hiện


 Nộp hồ sơ trực tiếp tại tổ TK&VV nơi người vay sinh sống.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD) (bản chính).


+ Hợp đồng lao động đã ký giữa người lao động với bên tuyển dụng; Trường hợp người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng lao động cá nhân do người lao động trực tiếp ký kết với người sử dụng lao động ở nước ngoài thì Hợp đồng lao động cá nhân phải được chứng nhận đã đăng ký tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động cư trú; Trong khi chưa có Hợp đồng lao động, NHCSXH căn cứ vào thông báo hoặc giấy xác nhận của bên tuyển dụng về việc người lao động được tuyển dụng đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài để xem xét và làm các thủ tục cho vay (tiền vay chỉ được phát ra khi NHCSXH nhận được bản gốc Hợp đồng lao động)


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d. Thời hạn giải quyết được sửa đổi, bổ sung như sau: 


Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày NHCSXH cấp huyện nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. 


đ. Đối tượng thực hiện thủ tục: Cá nhân

e. Cơ quan thực hiện thủ tục:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: NHCSXH cấp huyện.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: NHCSXH cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã, các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã.


g. Kết quả thực hiện thủ tục


Thông báo phê duyệt cho vay theo mẫu số 04/TD

h. Lệ phí: Không

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai được sửa đổi, bổ sung như sau:


 Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (được sửa đổi theo mẫu số 01/TD đính kèm).

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:


- Người vay được UBND cấp xã xác nhận thuộc diện chính sách. Đối tượng chính sách bao gồm:


+ Vợ (chồng), con của liệt sỹ.


+ Thương binh (kể cả thương binh loại B được xác nhận từ 31/12/1993 trở về trước, nay gọi là quân nhân bị tai nạn lao động); người hưởng chính sách như thương binh, mất sức lao động 21% trở lên (gọi chung là thương binh);


+ Vợ (chồng), con của thương binh;


+ Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; con của người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng được thưởng huân, huy chương kháng chiến; con của cán bộ hoạt động cách mạng trước tháng 8 năm 1945;


+ Người lao động thuộc hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định của Pháp luật.


- Cư trú hợp pháp tại địa phương nơi NHCSXH cho vay.


- Được bên tuyển dụng chính thức tiếp nhận đi lao động có thời hạn ở nước ngoài.


- Được Tổ TK&VV bình xét, lập danh sách.


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục:


- Nghị quyết số 31/1999/QH10 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 6 về nhiệm vụ năm 2000.


- Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.


- Quyết định số 365/2004/QĐ-NHNN ngày 13/4/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc cho vay đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.


- Văn bản số 1034/NHCS-TD ngày 21/4/2008 của Tổng giám đốc NHCSXH Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay các đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài.


- Văn bản số 243/NHCS-TD ngày 18/02/2009 của Tổng giám đốc NHCSXH Hướng dẫn phát hành Sổ vay vốn và phát hành Biên lai thu lãi.


- Văn bản số 720/NHCS-TDNN-HSSV ngày 29/3/2011 của Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điểm trong các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

m. Căn cứ pháp lý để sửa đổi, bổ sung thủ tục:


Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 21/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội.


4. Thủ tục phê duyệt cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở:


a. Trình tự thực hiện:


- Bước 1:


+ Người vay tự nguyện gia nhập Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) tại nơi sinh sống.


+ Người vay viết Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD) gửi Tổ trưởng Tổ TK&VV.


Bước 2:


+ Tổ TK&VV cùng Tổ chức chính trị - xã hội và Ban giảm nghèo cấp xã tổ chức họp, đối chiếu tên người đề nghị vay vốn với Danh sách hộ nghèo thuộc diện được vay vốn làm nhà ở đã được UBND cấp tỉnh hoặc cấp huyện phê duyệt, đồng thời thực hiện theo thứ tự ưu tiên (quy định tại điểm 2 Điều 2 Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ). Nếu hồ sơ vay vốn chưa đúng thì hướng dẫn người vay làm lại, sau đó lập Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn (mẫu số 03/TD) kèm Giấy đề nghị vay vốn (mẫu số 01/TD) gửi UBND cấp xã xác nhận.


+ Sau khi có xác nhận của UBND cấp xã trên Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH (mẫu số 03/TD), Tổ TK&VV gửi bộ hồ sơ vay vốn tới NHCSXH cấp huyện để làm thủ tục vay vốn.


- Bước 3:


+ NHCSXH cấp huyện nhận bộ hồ sơ vay vốn để xem xét, phê duyệt cho vay.


+ Sau khi phê duyệt, NHCSXH gửi Thông báo kết quả phê duyệt cho vay (mẫu số 04/TD) tới UBND cấp xã.


- Bước 4: UBND cấp xã thông báo đến Tổ chức Hội nhận uỷ thác cấp xã để thông báo tới Tổ TK&VV và Tổ thông báo đến người vay.


b. Cách thức thực hiện


Nộp hồ sơ trực tiếp tại Tổ TK&VV nơi người vay sinh sống.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ, bao gồm: Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD) (bản chính).


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d. Thời hạn giải quyết được sửa đổi, bổ sung như sau:


Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày NHCSXH cấp huyện nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.


đ. Đối tượng thực hiện thủ tục: Cá nhân

e. Cơ quan thực hiện thủ tục:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: NHCSXH cấp huyện.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: NHCSXH cấp huyện. 


- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã, Mặt trận Tổ quốc cấp xã, các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã.


g. Kết quả thực hiện thủ tục


Thông báo phê duyệt cho vay theo mẫu số 04/TD

h. Lệ phí: Không

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai được sửa đổi, bổ sung như sau:


Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (được sửa đổi theo mẫu số 01/TD đính kèm).

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:


- Là hộ nghèo, đang cư trú tại địa phương, có tên trong danh sách hộ nghèo do UBND cấp xã quản lý tại thời điểm Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 có hiệu lực thi hành (ngày 13/01/2009).


- Hộ chưa có nhà ở hoặc đã có nhà ở nhưng nhà ở quá tạm bợ, hư hỏng, dột nát, có nguy cơ sập đổ và không có khả năng tự cải thiện nhà ở


- Hộ không thuộc diện đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ và các chính sách hỗ trợ khác.


- Hộ đang cư trú tại địa phương thuộc khu vực không phải là đô thị trên phạm vi cả nước.


- Là thành viên của Tổ TK&VV.


l. Văn bản quy định về thủ tục


- Nghị quyết số 31/1999/QH10 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 6 về nhiệm vụ năm 2000.


- Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.


- Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.


- Thông tư liên tịch số 08/2009/TTLT-BXD-BTC- BKHĐT-BNNPTNT-NHNN ngày 19/5/2009 của liên bộ: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở


- Văn bản số 234/NHCS-TD ngày 17/02/2009 của Tổng giám đốc NHCSXH Hướng dẫn thực hiện cho vay hộ nghèo về nhà ở theo quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ.


- Văn bản số 243/NHCS-TD ngày 18/02/2009 của Tổng giám đốc NHCSXH Hướng dẫn phát hành Sổ vay vốn và phát hành Biên lai thu lãi.


- Văn bản số 720/NHCS-TDNN-HSSV ngày 29/3/2011 của Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điểm trong các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

m. Căn cứ pháp lý để sửa đổi, bổ sung thủ tục:


Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 21/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội.

5. Thủ tục phê duyệt cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn:


a. Trình tự thực hiện được sửa đổi, bổ sung như sau:


- Bước 1:


+ Người vay tự nguyện gia nhập Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) tại nơi sinh sống.


+ Người vay được Tổ TK&VV hoặc Tổ chức chính trị - xã hội thôn bản, hoặc UBND cấp xã hỗ trợ lập Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD) gửi Tổ trưởng Tổ TK&VV.


- Bước 2:


+ Tổ TK&VV cùng Tổ chức chính trị - xã hội cấp cơ sở và Ban xoá đói giảm nghèo cấp xã tổ chức họp, đối chiếu tên người đề nghị vay vốn với danh sách hộ đồng bào DTTS đặc biệt khó khăn do UBND cấp huyện đã phê duyệt, sau đó lập Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn (mẫu số 03/TD) kèm Giấy đề nghị vay vốn (mẫu số 01/TD) gửi UBND cấp xã xác nhận.


+ Sau khi có xác nhận của UBND cấp xã trên Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn (mẫu số 03/TD), Tổ TK&VV gửi NHCSXH cấp huyện hồ sơ vay vốn để làm thủ tục phê duyệt cho vay.


- Bước 3:


+ NHCSXH cấp huyện nhận bộ hồ sơ vay vốn, tiến hành xem xét, phê duyệt cho vay.


+ Sau khi phê duyệt, NHCSXH gửi Thông báo kết quả phê duyệt cho vay (mẫu số 04/TD) tới UBND cấp xã.


- Bước 4: UBND cấp xã thông báo kết quả phê duyệt cho vay đến tổ chức Hội nhận uỷ thác cấp xã để thông báo tới Tổ TK&VV và Tổ thông báo đến người vay.


b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Tổ TK&VV nơi người vay sinh sống

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ, bao gồm: Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD) (bản chính).


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d. Thời hạn giải quyết được sửa đổi, bổ sung như sau:


 Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày NHCSXH cấp huyện nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục: Cá nhân

e. Cơ quan thực hiện thủ tục:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: NHCSXH cấp huyện.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: NHCSXH cấp huyện.


- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã, các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã.


g. Kết quả thực hiện thủ tục


Thông báo phê duyệt cho vay theo mẫu số 04/TD.

h. Lệ phí: Không

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai được sửa đổi, bổ sung như sau: 


Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (được sửa đổi theo mẫu số 01/TD đính kèm).

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:


- Là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (kể cả hộ có vợ hoặc chồng là người dân tộc thiểu số) sống ở các xã (phường, thị trấn) thuộc vùng khó khăn có đủ 2 tiêu chí sau:


+ Có thu nhập bình quân đầu người hàng tháng dưới 50% mức thu nhập bình quân của hộ nghèo theo quy định hiện hành;


+ Có phương thức sản xuất, nhưng thiếu hoặc không có vốn sản xuất.


- Cư trú hợp pháp, có tên trong danh sách hộ DTTS ĐBKK do UBND xã lập, UBND huyện phê duyệt.


- Có phương án sử dụng vốn vay vào sản xuất kinh doanh được chính quyền cùng các Tổ chức chính trị - xã hội của thôn, bản xác nhận hoặc hỗ trợ gia đình lập.


- Là thành viên Tổ TK&VV.


l. Văn bản quy định về thủ tục


- Nghị quyết số 31/1999/QH10 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 6 về nhiệm vụ năm 2000.


- Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.


- Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg ngày 05/03/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn.


- Quyết định số 126/2008/QĐ-TTg ngày 15/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 về việc cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn.


- Văn bản số 678/NHCS-TD ngày 22/04/2007 của Tổng giám đốc NHCSXH hướng dẫn thực hiện cho vay vốn theo Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg ngày 05/03/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn.


- Văn bản số 2944/NHCS-TD ngày 21/10/2008 của Tổng giám đốc NHCSXH Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 126/2008/QĐ-TTg ngày 15/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ.


- Văn bản số 243/NHCS-TD ngày 18/02/2009 của Tổng giám đốc NHCSXH Hướng dẫn phát hành Sổ vay vốn và phát hành Biên lai thu lãi.


- Văn bản số 720/NHCS-TDNN-HSSV ngày 29/3/2011 của Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điểm trong các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

m. Căn cứ pháp lý để sửa đổi, bổ sung thủ tục:


Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 21/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội.


6. Thủ tục phê duyệt cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2008-2010:

a. Trình tự thực hiện được sửa đổi, bổ sung như sau:


- Bước 1:


+ Người vay tự nguyện gia nhập Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) tại nơi sinh sống.


+ Khi người vay có nhu cầu vay vốn, thì viết Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay gửi cho Tổ TK&VV. Đối với người vay để có đất sản xuất thì gửi kèm giấy tờ chứng minh đã nhận đất sản xuất hoặc giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất sản xuất có xác nhận của UBND cấp xã. Đối với người vay để đi xuất khẩu lao động thì gửi kèm Hợp đồng lao động.


- Bước 2:


+ Tổ TK&VV tổ chức họp, đối chiếu tên người đại diện hộ gia đình đứng tên vay vốn với Danh sách hộ dân tộc thiểu số nghèo được UBND cấp huyện phê duyệt, đồng thời bình xét công khai, dân chủ theo thứ tự ưu tiên: đối tượng chính sách, người khó khăn hơn được vay vốn trước (trường hợp nguồn vốn chưa đủ để cho vay). Nếu hồ sơ vay vốn chưa đúng thì hướng dẫn người vay làm lại, sau đó lập Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn (mẫu số 03/TD) kèm hồ sơ vay vốn của người vay gửi UBND cấp xã xác nhận.


+ Sau khi có xác nhận của UBND cấp xã trên Danh sách 03/TD, Tổ TK&VV gửi NHCSXH toàn bộ hồ sơ vay vốn.


- Bước 3: NHCSXH nhận hồ sơ để xem xét, phê duyệt cho vay và thông báo kết quả phê duyệt cho vay gửi UBND cấp xã.


- Bước 4: UBND cấp xã thông báo đến Tổ chức Hội nhận uỷ thác cấp xã để thông báo tới Tổ TK&VV và Tổ thông báo đến người vay.


b. Cách thức thực hiện:


Nộp hồ sơ trực tiếp tại Tổ TK&VV nơi người vay sinh sống.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


+ Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD).


+ Giấy tờ chứng minh đã nhận đất sản xuất hoặc giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất sản xuất có xác nhận của UBND cấp xã hoặc Hợp đồng lao động đã ký giữa người lao động với Bên tuyển dụng.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d. Thời hạn giải quyết được sửa đổi, bổ sung như sau: 


Trong thời gian 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày NHCSXH cấp huyện nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục: Cá nhân


e. Cơ quan thực hiện thủ tục:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: NHCSXH cấp huyện.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: NHCSXH cấp huyện.


- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã, các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã.


g. Kết quả thực hiện thủ tục


 Thông báo phê duyệt cho vay theo mẫu số 04/TD

h. Lệ phí: Không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai được sửa đổi, bổ sung như sau:


Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (được sửa đổi theo mẫu số 01/TD đính kèm).

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:


- Là hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo có tên trong Danh sách hộ dân tộc thiểu số nghèo được UBND cấp huyện phê duyệt. 


- Chưa có đất hoặc chưa đủ đất sản xuất (tối thiểu mỗi hộ 0,25 ha đất ruộng lúa nước 1 vụ hoặc 0,15 ha đất ruộng lúa nước 2 vụ hoặc 0,5 ha đất đồi, gò hoặc đất nuôi thuỷ sản); Hoặc có lao động trong độ tuổi lao động (ít nhất đủ 15 tuổi trở lên), có khả năng lao động. Trường hợp, đi xuất khẩu lao động phải từ 16 tuổi đến 35 tuổi.


- Có phương án sản xuất, kinh doanh cụ thể được chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội cấp xã, phường xác nhận hoặc hỗ trợ gia đình lập.


- Là thành viên của Tổ TK&VV.


l. Văn bản quy định về thủ tục


- Nghị quyết số 31/1999/QH10 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 6 về nhiệm vụ năm 2000.


- Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.


- Quyết định số 74/2008/QĐ-TTg ngày 09/06/2008 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở, đất sản xuất và giải quyết việc làm cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu long giai đoạn 2008-2010.


- Văn bản số 886/UBDT-CSDT ngày 03/10/2008 của Ủy ban Dân tộc về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 74/2008/QĐ-TTg ngày 09/06/2008 của Thủ tướng Chính phủ.


- Văn bản số 3106/NHCS-TD ngày 06/11/2008 của Tổng giám đốc NHCSXH Hướng dẫn thực hiện cho vay vốn theo quyết định số 74/2008/QĐ-TTg ngày 09/06/2008 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở, đất sản xuất và giải quyết việc làm cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2008-2010. 


- Văn bản số 243/NHCS-TD ngày 18/02/2009 của Tổng giám đốc NHCSXH Hướng dẫn phát hành Sổ vay vốn và phát hành Biên lai thu lãi.


- Văn bản số 720/NHCS-TDNN-HSSV ngày 29/3/2011 của Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điểm trong các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

m. Căn cứ pháp lý để sửa đổi, bổ sung thủ tục:


Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 21/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội.


7. Thủ tục phê duyệt cho vay ưu đãi lãi suất đối với hộ nghèo tại 61 huyện nghèo:

a. Trình tự thực hiện:


- Bước 1:


+ Người vay tự nguyện gia nhập Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) tại nơi sinh sống.


+ Người vay viết Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01B/TD) gửi Tổ trưởng Tổ TK&VV.


- Bước 2: 


+ Tổ TK&VV nhận Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01B/TD) của tổ viên, tiến hành tổ chức họp Tổ để bình xét cho vay, kiểm tra các yếu tố trên Giấy đề nghị vay vốn, đối chiếu với đối tượng xin vay đúng với chính sách vay vốn của Chính phủ. Nếu hồ sơ vay vốn chưa đúng thì hướng dẫn người vay làm lại. Sau đó lập Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn (mẫu số 03/TD) kèm Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01B/TD) của các tổ viên trình UBND cấp xã.


- UBND cấp xã xác nhận các hộ xin vay đúng là những hộ thuộc diện nghèo theo quy định và hiện đang cư trú hợp pháp tại xã trên Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH (mẫu 03/TD).


- Sau khi có xác nhận của UBND cấp xã, Tổ có trách nhiệm gửi bộ hồ sơ xin vay tới NHCSXH cấp huyện để làm thủ tục phê duyệt cho vay.


 - Bước 3:


+ NHCSXH nhận bộ hồ sơ vay vốn tiến hành xem xét, phê duyệt cho vay


+ Sau khi phê duyệt, NHCSXH gửi Thông báo kết quả phê duyệt cho vay (mẫu số 04/TD) tới UBND cấp xã.


- Bước 4: UBND cấp xã thông báo đến tổ chức Hội cấp xã nhận uỷ thác để thông báo tới Tổ TK&VV và Tổ thông báo đến người vay.


b. Cách thức thực hiện: 


Nộp hồ sơ trực tiếp tại tổ TK&VV nơi người vay sinh sống.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ, bao gồm: Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01B/TD).


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d. Thời hạn giải quyết được sửa đổi, bổ sung như sau: 


Trong thời gian 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày NHCSXH cấp huyện nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục: Cá nhân

e. Cơ quan thực hiện thủ tục:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: NHCSXH cấp huyện


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: NHCSXH cấp huyện.


- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã, các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã.


g. Kết quả thực hiện thủ tục


Thông báo phê duyệt cho vay theo mẫu số 04/TD

h. Lệ phí: Không

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai được sửa đổi, bổ sung:


Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (được sửa đổi theo mẫu số 01B/TD đính kèm).

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (bộ phận thủ tục được sửa đổi):


- Là hộ gia đình nghèo đang sinh sống và cư trú hợp pháp tại địa bàn các xã, thị trấn thuộc 61 huyện nghèo và phải có trong Danh sách hộ nghèo được Chủ tịch UBND cấp xã xác nhận theo chuẩn nghèo do Bộ LĐTB&XH công bố.


- Chủ hộ hoặc người được ủy quyền là người đại diện cho hộ gia đình trong quan hệ tín dụng với ngân hàng.


- Được tổ TK&VV bình xét, chấp thuận phương án sử dụng vốn, lập thành danh sách có xác nhận của UBND cấp xã.


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục:


- Nghị quyết số 31/1999/QH10 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 6 về nhiệm vụ năm 2000.


- Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.


- Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo.


- Văn bản số 705/TTg-KGVX ngày 11/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ.


- Thông tư số 06/2009/TT-NHNN ngày 09/4/2009 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định chi tiết về chính sách cho vay ưu đãi lãi suất theo chương trình hỗ trợ các huyện nghèo tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ.


- Văn bản số 1520/NHCS-TDNN ngày 15/6/2009 của Tổng giám đốc NHCSXH hướng dẫn thực hiện cho vay ưu đãi lãi suất đối với hộ nghèo tại 61 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/02/2008 của Chính phủ.


- Văn bản số 316/NHCS-KH ngày 02/5/2003 của Tổng giám đốc NHCSXH Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với hộ nghèo.


- Văn bản số 676/NHCS-TD ngày 22/4/2007 của Tổng giám đốc NHCSXH về việc sửa đổi một số điểm của văn bản số 316/NHCS-KH về hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với hộ nghèo.


- Văn bản số 243/NHCS-TD ngày 18/02/2009 của Tổng giám đốc NHCSXH Hướng dẫn phát hành Sổ vay vốn và phát hành Biên lai thu lãi.


- Văn bản số 720/NHCS-TDNN-HSSV ngày 29/3/2011 của Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điểm trong các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

m. Căn cứ pháp lý để sửa đổi, bổ sung thủ tục:


Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 21/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội.


8. Thủ tục cho vay lưu vụ đối với hộ nghèo:

a. Trình tự thực hiện (bộ phận của thủ tục được sửa đổi):


- Bước 1: Khi có nhu cầu vay lưu vụ, trước 05 ngày đến hạn trả nợ cuối cùng, người vay viết Giấy đề nghị cho vay lưu vụ (mẫu số 07/TD) gửi tổ trưởng Tổ TK&VV.


- Bước 2: Tổ TK&VV kiểm tra, xác nhận trên Giấy đề nghị cho vay lưu vụ và gửi NHCSXH cấp huyện.


 - Bước 3: NHCSXH cấp huyện nhận Giấy đề nghị cho vay lưu vụ của người vay, kiểm tra, xem xét và phê duyệt cho vay lưu vụ nếu người vay có đủ điều kiện. NHCSXH phải ghi đầy đủ các yếu tố quy định vào cả Sổ vay vốn lưu tại NHCSXH và Sổ của hộ vay giữ.

b. Cách thức thực hiện


Nộp hồ sơ trực tiếp tại tổ TK&VV nơi người vay sinh sống


c. Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ, bao gồm: Giấy đề nghị cho vay lưu vụ (mẫu 07/TD) (bản chính).


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d. Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 05 ngày trước ngày đến hạn trả nợ cuối cùng.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục: Cá nhân

e. Cơ quan thực hiện thủ tục


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: NHCSXH cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: NHCSXH cấp huyện.


- Cơ quan phối hợp: tổ TK&VV

g. Kết quả thực hiện thủ tục


Phê duyệt cho vay lưu vụ.

h. Lệ phí: Không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai được sửa đổi, bổ sung như sau:


Giấy đề nghị cho vay lưu vụ (được sửa đổi theo mẫu 07/TD đính kèm)


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục


- Khoản vay đã đến hạn trả nợ nhưng người vay vẫn còn nhu cầu vay vốn cho chu kỳ sản xuất, kinh doanh liền kề;


- Phương án sản xuất, kinh doanh đang vay có hiệu quả;


- Người vay trả đủ số lãi còn nợ của khoản vay trước và chưa thoát nghèo.


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục


- Nghị quyết số 31/1999/QH10 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 6 về nhiệm vụ năm 2000.


- Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.


- Quyết định số 131/2003/QĐ-TTg ngày 22/01/2003 về việc thành lập NHCSXH.


- Quyết định số 16/2003/QĐ-TTg ngày 22/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn Điều lệ về tổ chức và hoạt động của NHCSXH.


- Văn bản số 316/NHCS-KH ngày 02/5/2003 của Tổng giám đốc NHCSXH Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với hộ nghèo.


- Văn bản số 676/NHCS-TD ngày 22/4/2007 của Tổng giám đốc NHCSXH về việc sửa đổi một số điểm văn bản 316/NHCS-KH về hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với hộ nghèo.


- Văn bản số 720/NHCS-TDNN-HSSV ngày 29/3/2011 của Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điểm trong các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

m. Căn cứ pháp lý để sửa đổi, bổ sung thủ tục


Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 21/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội.


9. Thủ tục phê duyệt cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mồ côi cả cha lẫn mẹ, hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động:


a. Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Người vay viết Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD) có xác nhận của nhà trường đang theo học tại trường và là học sinh, sinh viên (HSSV) mồ côi có hoàn cảnh khó khăn kèm Giấy xác nhận của nhà trường hoặc Giấy báo nhập học gửi NHCSXH cấp huyện nơi nhà trường đóng trụ sở. 

- Bước 2: NHCSXH cấp huyện nơi nhà trường đóng trụ sở nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ hợp pháp của hồ sơ, hướng dẫn học sinh, sinh viên mồ côi lập Sổ vay vốn và thực hiện giải ngân.

b. Cách thức thực hiện:


Thực hiện tại NHCSXH cấp huyện nơi nhà trường đóng trụ sở

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD): 01 liên (bản chính).

+ Giấy xác nhận của nhà trường (Bản chính) hoặc Giấy báo nhập học đối với HSSV năm thứ nhất (bản sao có công chứng): 01 liên.


Sổ vay vốn (theo mẫu của NHCSXH): 02 liên, bản chính.


- Số lượng hồ sơ: Như trên.

d. Thời hạn giải quyết được sửa đổi, bổ sung như sau: 

Trong thời gian 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày NHCSXH nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục: Cá nhân

e. Cơ quan thực hiện thủ tục:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: NHCSXH cấp huyện 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: NHCSXH cấp huyện nơi cho vay


- Cơ quan phối hợp (nếu có): Nhà trường hoặc cơ sở đào tạo

g. Kết quả thực hiện thủ tục: Thực hiện giải ngân

h. Phí, lệ phí: Không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai được sửa đổi, bổ sung như sau:


- Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (được sửa đổi theo mẫu số 01/TD đính kèm).


- Giấy xác nhận của nhà trường (được sửa đổi theo mẫu 01/TDSV đính kèm) hoặc Giấy báo nhập học.

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:


- Học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động


- Đối với HSSV năm thứ nhất phải có giấy báo trúng tuyển hoặc giấy xác nhận được vào học của nhà trường


- Đối với HSSV từ năm thứ hai trở đi phải có Giấy xác nhận của nhà trường về việc đang theo học tại trường và không bị xử phạt hành chính trở lên về các hành vi: cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp, buôn lậu.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục:


- Nghị quyết số 31/1999/QH10 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 6 về nhiệm vụ năm 2000.


- Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.


- Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.


- Chỉ thị số 21/2007/CT-TTg ngày 4/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ cho vay ưu đãi để học đại học, cao đẳng và dạy nghề.


- Thông tư số 27/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2007 về việc hướng dẫn quy trình xác nhận đối tượng được vay vốn theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.


- Văn bản 2162A/NHCS-TD ngày 02/10/2007 của Tổng giám đốc NHCSXH hướng dẫn thực hiện cho vay đối với học sinh, sinh viên theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ.


- Văn bản số 1883/NHCS-TD ngày 10/7/2008 của Tổng giám đốc về việc ban hành Giấy cam kết trả nợ và thay Giấy xác nhận.


- Văn bản số 243/NHCS-TD ngày 18/02/2009 của Tổng giám đốc NHCSXH về hướng dẫn quy trình phát hành Sổ vay vốn và phát hành Biên lai thu lãi tiền vay.


- Văn bản số 720/NHCS-TDNN-HSSV ngày 29/3/2011 của Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điểm trong các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

m. Căn cứ pháp lý để sửa đổi, bổ sung thủ tục:


Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 21/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội.

10. Thủ tục phê duyệt cho vay đối với học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thông qua hộ gia đình:

a. Trình tự thực hiện: 


- Bước 1:


+ Người vay có con đang theo học tại các trường đại học (hoặc tương đương đại học), cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở đào tạo nghề được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam tự nguyện gia nhập tổ tiết kiệm và vay vốn ( TK&VV) tại nơi sinh sống.


+ Người vay viết Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD) kèm Giấy xác nhận của nhà trường hoặc Giấy báo nhập học gửi cho Tổ trưởng Tổ TK&VV.


- Bước 2: 


+ Tổ TK&VV nhận được hồ sơ xin vay của người vay, tiến hành họp Tổ để bình xét cho vay, kiểm tra các yếu tố trên giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD), đối chiếu với đối tượng xin vay đúng với chính sách vay vốn của Chính phủ. Nếu chưa đúng thì hướng dẫn người vay lập lại thủ tục hoặc bổ sung phần còn thiếu. Sau đó lập Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH (mẫu số 03/TD) kèm Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD), Giấy xác nhận của nhà trường hoặc Giấy báo nhập học trình UBND cấp xã xác nhận.


+ Tại UBND cấp xã, xác nhận hộ vay thuộc đối tượng được vay vốn và đang cư trú hợp pháp tại xã và phê duyệt Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH( mẫu 03/TD).


+ Sau khi có xác nhận của UBND cấp xã, Tổ TK&VV gửi toàn bộ hồ sơ đề nghị vay vốn trực tiếp tại trụ sở NHCSXH cấp huyện để làm thủ tục phê duyệt cho vay.


- Bước 3: 


+ NHCSXH cấp huyện nhận được hồ sơ do Tổ TK&VV gửi đến, thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu tính hợp pháp, hợp lệ của bộ hồ sơ vay vốn.


+ Sau khi phê duyệt, NHCSXH cấp huyện lập thông báo kết quả phê duyệt cho vay (mẫu số 04/TD) gửi UBND cấp xã.


- Bước 4: UBND cấp xã thông báo đến tổ chức Hội nhận ủy thác cấp xã để tổ chức Hội thông báo đến Tổ TK&VV. Tổ TK&VV thông báo đến người vay kết quả phê duyệt cho vay. 

b. Cách thức thực hiện:


Người vay gửi trực tiếp hồ sơ cho Tổ TK&VV, Tổ TK&VV gửi trực tiếp cho NHCSXH cấp huyện nơi cho vay.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ được sửa đổi, bổ sung như sau:


- Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Người vay:


* Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD): 01 liên ( bản chính)


* Giấy xác nhận của nhà trường (bản chính) hoặc Giấy báo nhập học đối với HSSV năm đầu (bản sao có công chứng): 01 liên.


+ Đối với Tổ TK&VV:


* Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn (mẫu số 03/TD): 02 liên.(bản chính).


- Số lượng hồ sơ: như trên 

d. Thời hạn giải quyết được sửa đổi, bổ sung như sau:


Trong thời gian 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày NHCSXH nhận được hồ sơ vay vốn đầy đủ, hợp lệ.


đ. Đối tượng thực hiện thủ tục: Cá nhân 

e. Cơ quan thực hiện thủ tục:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: NHCSXH cấp huyện nơi cho vay.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: NHCSXH cấp huyện nơi cho vay.


- Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã, tổ chức chính trị - xã hội, nhà trường hoặc cơ sở đào tạo.

g. Kết quả của việc thực hiện thủ tục:


- Thông báo phê duyệt cho vay theo mẫu 04/TD.


h. Lệ phí: Không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai được sửa đổi, bổ sung như sau: 

- Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (được sửa đổi theo mẫu số 01/TD đính kèm);


- Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn (được sửa đổi theo mẫu số 03/TD đính kèm);


- Giấy xác nhận của nhà trường hoặc Giấy báo nhập học.


k. Yêu cầu điều kiện thủ tục: 


- Học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng:


+ Hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật.


+ Hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo theo quy định của pháp luật.


- Học sinh, sinh viên mà gia đình gặp khó khăn đột xuất về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú.


- Đối với HSSV năm thứ nhất phải có giấy báo trúng tuyển hoặc giấy xác nhận được vào học của nhà trường


- Đối với học sinh sinh viên năm thứ hai trở đi phải có xác nhận của nhà trường không bị các cơ quan xử phạt hành chính trở lên về các hành vi: cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp, buôn lậu


- Hộ vay phải là thành viên của tổ TK&VV



l. Căn cứ pháp lý của thủ tục:


- Nghị quyết số 31/1999/QH10 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 6 về nhiệm vụ năm 2000.


- Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.


- Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.


- Chỉ thị số 21/2007/CT-TTg ngày 4/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ cho vay ưu đãi để học đại học, cao đẳng và dạy nghề.


- Thông tư số 27/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2007 về việc hướng dẫn qui trình xác nhận đối tượng được vay vốn theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.


- Văn bản 2162A/NHCS-TD ngày 02/10/2007 của Tổng giám đốc NHCSXH hướng dẫn thực hiện cho vay đối với học sinh, sinh viên theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ.


- Văn bản số 1883/NHCS-TD ngày 10/7/2008 của Tổng giám đốc về việc ban hành Giấy cam kết trả nợ và thay Giấy xác nhận.


- Văn bản số 243/NHCS-TD ngày 18/02/2009 của Tổng giám đốc NHCSXH về hướng dẫn quy trình phát hành Sổ vay vốn và phát hành Biên lai thu lãi tiền vay.


- Văn bản số 720/NHCS-TDNN-HSSV ngày 29/3/2011 của Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điểm trong các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

m. Căn cứ pháp lý để sửa đổi, bổ sung thủ tục:


Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 21/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội.


11. Thủ tục phê duyệt cho vay đối với Hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn mức cho vay đến 30 triệu đồng:


a. Trình tự thực hiện:


- Bước 1: 


+ Người vay phải là thành viên Tổ tiết kiệm và vay vốn ( TK&VV) tại nơi sinh sống.


 + Người vay viết Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD) gửi Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV). 


 - Bước 2: Tổ TK&VV nhận hồ sơ đề nghị vay vốn của người vay, tiến hành tổ chức họp Tổ để thảo luận, bình xét cho vay, kiểm tra các yếu tố trên Giấy đề nghị vay vốn, đối chiếu với đối tượng xin vay đúng với chính sách vay vốn của Chính phủ. Nếu chưa đúng thì hướng dẫn người vay làm lại thủ tục hoặc bổ sung phần còn thiếu. Sau đó lập Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH (mẫu số 03/TD) kèm theo Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay trình UBND cấp xã xác nhận.


 - Bước 3: Sau khi có xác nhận của UBND cấp xã trên Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH (mẫu số 03/TD), Tổ trưởng Tổ TK&VV nộp bộ hồ sơ đề nghị vay vốn trực tiếp tại NHCSXH cấp huyện nơi cho vay để làm thủ tục phê duyệt.


- Bước 4: Nhận được hồ sơ do Tổ TK&VV gửi đến, NHCSXH cấp huyện thực hiện việc kiểm tra đối chiếu tính hợp pháp, hợp lệ của bộ hồ sơ xin vay vốn. Sau khi phê duyệt, NHCSXH cấp huyện nơi cho vay lập Thông báo kết quả phê duyệt cho vay (mẫu số 04/TD) gửi UBND cấp xã.


b. Cách thức thực hiện:


Người vay nộp hồ sơ đề nghị vay vốn trực tiếp cho Tổ TK&VV nơi sinh sống.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ được sửa đổi, bổ sung như sau:


- Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Đối với người vay: Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD): 01 liên


+ Đối với Tổ TK&VV: Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn (mẫu số 03/TD): 02 liên


- Số lượng hồ sơ: như trên


 d. Thời hạn giải quyết được sửa đổi, bổ sung như sau:


Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày NHCSXH nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.


đ. Đối tượng thực hiện thủ tục: Cá nhân 

e. Cơ quan thực hiện thủ tục:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: NHCSXH cấp huyện nơi cho vay


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: NHCSXH cấp huyện nơi cho vay


- Cơ quan phối hợp (nếu có): các tổ chức chính trị xã hội, UBND xã.


g. Kết quả của việc thực hiện thủ tục:


- Thông báo phê duyệt cho vay theo mẫu 04/TD.


h. Lệ phí: Không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai được sửa đổi bổ sung như sau: 

- Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (được sửa đổi theo mẫu số 01/TD đính kèm)


- Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn (được sửa đổi theo mẫu số 03/TD đính kèm)


k. Yêu cầu điều kiện thủ tục: 


+ Yêu cầu hoặc điều kiện 1:


Người vay vốn phải có dự án hoặc phương án sản xuất, kinh doanh được Ủy ban nhân dân xã nơi thực hiện dự án hoặc phương án sản xuất, kinh doanh xác nhận.


+ Yêu cầu hoặc điều kiện 2:


Người vay vốn phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.


+ Yêu cầu hoặc điều kiện 3:


Người vay vốn cư trú hợp pháp tại nơi thực hiện dự án hoặc phương án sản xuất, kinh doanh.


+ Yêu cầu hoặc điều kiện 4:


Phải là thành viên tổ TK&VV


l. Văn bản quy định về thủ tục


- Nghị quyết số 31/1999/QH10 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 6 về nhiệm vụ năm 2000


- Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.


- Nghị quyết số 06/2006/NQ-CP ngày 04/5/2006 của Chính Phủ


- Quyết định số 31/2007/QĐ- TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn


- Văn bản số 676/NHCS-TD ngày 22/4/2007 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc sửa đổi một số điểm văn bản 316/NHCS-KH Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với hộ nghèo;


- Văn bản số 677/NHCS-TD ngày 22/4/2007 cuả Tổng Giám đốc NHCSXH Hướng dẫn thực hiện cho vay vốn theo Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn;


- Văn bản số 243/NHCS-TD ngày 18/02/2009 của Tổng Giám đốc NHCSXH Hướng dẫn quy trình phát hành Sổ vay vốn và phát hành Biên lai thu lãi tiền vay.


- Văn bản số 720/NHCS-TDNN-HSSV ngày 29/3/2011 của Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điểm trong các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

m. Căn cứ pháp lý để hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung:


Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 21/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội.

12. Thủ tục phê duyệt cho vay đối với Hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn mức cho vay trên 30 triệu đến 100 triệu đồng:


a. Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Người vay có nhu cầu vay vốn viết Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sản xuất theo mẫu 01A/TD, có xác nhận của UBND cấp xã, gửi NHCSXH cấp huyện nơi cho vay.


- Bước 2: NHCSXH cấp huyện nơi cho vay sau khi nhận được Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sản xuất tiến hành thẩm định theo mẫu số 02/TD.


- Bước 3: Căn cứ vào kết quả thẩm định, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ, NHCSXH cấp huyện phê duyệt cho vay hoặc không cho vay (mẫu số 04/TD). 


- Bước 4: Nếu được phê duyệt cho vay, NHCSXH cấp huyện và người vay lập Khế ước nhận nợ kiêm cam kết bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay (mẫu số 05/TD). Sau đó NHCSXH cấp huyện tiến hành giải ngân cho hộ vay tại trụ sở NHCSXH cấp huyện nơi cho vay. Trường hợp không được vay, thì lập thông báo theo mẫu 04/TD gửi người vay.


b. Cách thức thực hiện:


Người vay nộp hồ sơ đề nghị vay vốn trực tiếp tại NHCSXH cấp huyện nơi cho vay.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ (bộ phận của thủ tục được sửa đổi):


- Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sản xuất (mẫu số 01A/TD): 01 liên.


+ Khế ước nhận nợ kiêm cam kết bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay (mẫu số 05/TD): 02 liên.


+ Khế ước nhận nợ kiêm cam kết bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay bổ sung (mẫu số 05A/TD): 02 liên.


 - Số lượng hồ sơ: như trên.


d. Thời hạn giải quyết (bộ phận của thủ tục được bổ sung):


Trong thời gian 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày NHCSXH nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.


đ. Đối tượng thực hiện thủ tục: Cá nhân


e. Cơ quan thực hiện thủ tục:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: NHCSXH cấp huyện nơi cho vay


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: NHCSXH cấp huyện nơi cho vay


- Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND xã


g. Kết quả thực hiện thủ tục:


Thông báo phê duyệt cho vay mẫu 04/TD.


h. Phí, lệ phí: Không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sản xuất (mẫu số 01A/TD)

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:


- Người vay vốn phải có dự án hoặc phương án sản xuất, kinh doanh được Ủy ban nhân dân xã nơi thực hiện dự án hoặc phương án sản xuất, kinh doanh xác nhận.


- Người vay vốn phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.


- Người vay vốn cư trú hợp pháp tại nơi thực hiện dự án hoặc phương án sản xuất, kinh doanh


- Có vốn tự có (bao gồm: giá trị vật tư, quyền sử dụng đất, lao động, tiền vốn) tham gia tối thiểu bằng 20% tổng nhu cầu vốn của dự án hoặc phương án sản xuất, kinh doanh;


- Cam kết sử dụng tài sản hình thành từ vốn vay để làm tài sản bảo đảm tiền vay.


l. Văn bản quy định về thủ tục


- Nghị quyết số 31/1999/QH10 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 6 về nhiệm vụ năm 2000


- Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.


- Nghị quyết số 06/2006/NQ-CP ngày 04/5/2006 của Chính Phủ


- Quyết định số 31/2007/QĐ- TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn


- Văn bản số 676/NHCS-TD ngày 22/4/2007 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc sửa đổi một số điểm văn bản 316/NHCS-KH Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với hộ nghèo;


- Văn bản số 677/NHCS-TD ngày 22/4/2007 cuả Tổng Giám đốc NHCSXH Hướng dẫn thực hiện cho vay vốn theo Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn;


- Văn bản số 243/NHCS-TD ngày 18/02/2009 của Tổng Giám đốc NHCSXH Hướng dẫn quy trình phát hành Sổ vay vốn và phát hành Biên lai thu lãi tiền vay.


- Văn bản số 720/NHCS-TDNN-HSSV ngày 29/3/2011 của Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điểm trong các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

m. Căn cứ pháp lý để sửa đổi, bổ sung thủ tục:


Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 21/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội.

13. Thủ tục phê duyệt cho vay nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long đối với Doanh nghiệp làm nhà bán trả chậm cho hộ dân:


a. Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Khi doanh nghiệp hoàn thành việc xây dựng, lắp đặt nhà có Biên bản nghiệm thu nhà của Ban dự án, lập Giấy đề nghị vay vốn gửi đến NHCSXH.


- Bước 2: Cán bộ tín dụng tiếp nhận, hướng dẫn doanh nghiệp lập và cung cấp hồ sơ theo quy định, tiến hành thẩm định các điều kiện cho vay và lập báo cáo thẩm định, tái thẩm định (mẫu số 02/CVDNXD).


 - Bước 3: NHCSXH kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của hồ sơ và báo cáo thẩm định, tái thẩm định (nếu có) để xem xét hồ sơ cho vay, quyết định cho vay hay không cho vay:


 + Nếu cho vay thì cùng doanh nghiệp lập hợp đồng tín dụng;


 + Nếu không cho vay thì thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết và nêu rõ lý do từ chối cho vay.


 - Bước 4: Toàn bộ hồ sơ khoản vay được ký duyệt cho vay, cán bộ kế toán kiểm tra lại tính pháp lý trên hồ sơ, đảm bảo đủ các loại giấy tờ quy định và giải ngân cho doanh nghiệp theo chế độ.


b. Cách thức thực hiện:


Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị vay vốn trực tiếp tại NHCSXH cấp huyện nơi cho vay.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ được sửa đổi, bổ sung như sau:


- Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Hồ sơ do doanh nghiệp lập và cung cấp:


* Hồ sơ pháp lý: Doanh nghiệp thiết lập quan hệ tín dụng lần đầu, phải gửi đến NHCSXH Bản đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực):


* Hồ sơ kinh tế (các bản sao có chứng thực) gồm:


· Quyết định của UBND cấp tỉnh phê duyệt là đơn vị sản xuất nhà ở bán trả chậm cho dân (bản sao có chứng thực);


· Hợp đồng ký kết giữa doanh nghiệp và đơn vị được UBND tỉnh giao thực hiện việc quản lý xây dựng các cụm tuyến dân cư và nhà ở (bản sao có chứng thực).


* Hồ sơ vay vốn gồm:


· Giấy đề nghị vay vốn (mẫu 01/CVDNXD)


· Bảng tổng hợp số lượng và giá trị nhà được lắp đặt kèm biên bản nghiệm thu căn nhà;


· Các chứng từ có liên quan khác( nếu có).


* Hồ sơ do doanh nghiệp và NHCSXH cùng lập:


Hợp đồng tín dụng (mẫu số 03/CVDNXD);


- Số lượng hồ sơ:


+ Hồ sơ pháp lý, Hồ sơ kinh tế: 01 bộ.


+ Hồ sơ vay vốn: 01 bộ 


d. Thời hạn giải quyết được sửa đổi, bổ sung như sau:


Trong thời gian 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày NHCSXH nhận được đầy đủ hổ sơ hợp pháp, hợp lệ.


đ. Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức


e. Cơ quan thực hiện thủ tục:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: NHCSXH cấp huyện nơi cho vay


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: NHCSXH cấp huyện nơi cho vay


- Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND tỉnh


g. Kết quả thực hiện thủ tục:


Thông báo phê duyệt cho vay mẫu 04/TD


h. Phí, lệ phí: Không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


Giấy đề nghị vay vốn (mẫu 01/ CVDNXD).


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:

- Có hợp đồng ký kết giữa doanh nghiệp và đơn vị được UBND tỉnh giao thực hiện quản lý việc xây dựng các cụm tuyến dân cư và nhà ở (UBND hoặc Ban dự án).


- Có tên trong danh sách các doanh nghiệp sản xuất nhà ở được UBND cấp tỉnh phê duyệt và phải đảm bảo về tiêu chuẩn, chất lượng nhà theo quy định (diện tích 32m2 khung bê tông dự ứng lực, tường xây gạch, mái lợp tôn và hố xí tự hoại) được Ban dự án nghiệm thu xác nhận.


l. Văn bản quy định về thủ tục


Nghị quyết số 31/1999/QH10 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 6 về nhiệm vụ năm 2000.


Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.


- Quyết định 105/QĐ-TTg ngày 02/8/2002 về việc thực hiện chính sách cho các hộ dân vùng ngập lũ mua trả chậm nền nhà và nhà ở trong cụm, tuyến dân cư vùng đồng bằng sông Cửu Long.


- Quyết định số 78/2004/QĐ-TTg ngày 07/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế chính sách để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở tại các tỉnh thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long;


- Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 15/8/2005 về việc điều chỉnh bổ sung một số cơ chế chính sách vay vốn xây dựng cụm tuyến dân cư vùng đồng bằng sông Cửu Long.


- Quyết định số 1151/QĐ-TTg ngày 26/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt bổ sung các dự án đầu tư (giai đoạn 2) thuộc Chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long.


Văn bản số 1125/NHNN-TD ngày 07/10/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện Quyết định số 204/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc việc điều chỉnh bổ sung một số cơ chế chính sách vay vốn xây dựng cụm tuyến dân cư vùng đồng bằng sông Cửu Long;


Thông tư liên tịch số 72/2002/TT-LT-TC-XD-NHNN ngày 23/8/2002 của Liên bộ Tài chính - Xây dựng - Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện chính sách cho các hộ dân vùng ngập lũ mua trả chậm nền nhà và nhà ở trong cụm, tuyến dân cư vùng đồng bằng sông Cửu Long.


- Văn bản số 3151/NHCS-TD ngày 07/11/2005 của Tổng giám đốc NHCSXH Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay chương trình nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long.


- Văn bản số 2460/NHCS-TD ngày 05/9/2008 của Tổng giám đốc NHCSXH Hướng dẫn thực hiện cho vay Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long (giai đoạn 2).


- Văn bản số 720/NHCS-TDNN-HSSV ngày 29/3/2011 của Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điểm trong các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

m. Căn cứ pháp lý để sửa đổi, bổ sung thủ tục:


Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 21/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội.

14. Thủ tục phê duyệt cho vay Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn:


a. Trình tự thực hiện:


- Bước 1:


+ Hộ vay tự nguyện gia nhập Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) nơi người vay cư trú.

+ Hộ gia đình viết giấy nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD) gửi Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV).


​- Bước 2:


+ Tổ TK&VV cùng tổ chức chính trị - xã hội tổ chức họp để bình xét những hộ gia đình đủ điều kiện vay vốn, lập Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH (mẫu số 03/TD) kèm Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay của các Tổ viên trình UBND cấp xã xác nhận về địa chỉ cư trú hợp pháp của các hộ gia đình tại xã, chưa có công trình nước sạch và vệ sinh môi trường hoặc đã có nhưng chưa đạt tiêu chuẩn quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường.


 + Sau khi có xác nhận của UBND cấp xã, Tổ TK&VV gửi toàn bộ hồ sơ đề nghị vay vốn tới NHCSXH cấp huyện nơi cho vay. 


 - Bước 3: 


+ NHCSXH cấp huyện nơi cho vay nhận hồ sơ vay vốn của Tổ, tiến hành kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của bộ hồ sơ vay vốn, điều kiện vay vốn để phê duyệt cho vay.


+ Sau khi phê duyệt NHCSXH cấp huyện nơi cho vay lập thông báo kết quả phê duyệt cho vay ( theo mẫu số 04/TD) gửi đến UBND xã. 


- Bước 4: 


+ UBND cấp xã nhận được thông báo phê duyệt cho vay thông báo đến tổ chức Hội nhận ủy thác cấp xã để tổ chức Hội thông báo đến Tổ TK&VV. Tổ TK&VV thông báo đến người vay kết quả phê duyệt cho vay.


b. Cách thức thực hiện.


Người vay gửi hồ sơ trực tiếp cho Tổ TK&VV nơi người vay sinh sống.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ được sửa đổi, bổ sung như sau:


- Thành phần hồ sơ, bao gồm:


 + Đối với người vay: Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD): 01 liên.


 + Đối với Tổ TK&VV: Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn (mẫu số 03/TD): 02 liên.


- Số lượng hồ sơ : như trên

d. Thời hạn giải quyết được sửa đổi, bổ sung như sau:


Trong thời gian 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày NHCSXH nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục: Cá nhân


e. Cơ quan thực hiện thủ tục: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: NHCSXH cấp huyện nơi cho vay.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: NHCSXH cấp huyện nơi cho vay.


- Cơ quan phối hợp (nếu có): Các tổ chức chính trị - xã hội. UBND xã. 


g. Kết quả thực hiện thủ tục:


Thông báo phê duyệt cho vay mẫu 04/TD.


h. Phí, lệ phí: Không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai được sửa đổi, bổ sung như sau:


- Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (được sửa đổi theo mẫu 01/TD đính kèm);


- Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn (được sửa đổi theo mẫu 03/TD đính kèm).


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:


- Có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký tạm trú dài hạn tại khu vực nông thôn nơi NHCSXH cấp huyện đóng.


- Chưa có công trình nước sạch và vệ sinh môi trường hoặc đã có nhưng chưa đạt tiêu chuẩn quốc gia về nước sạch và chưa đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn được ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã xác nhận.


- Hộ vay không phải thế chấp tài sản nhưng phải là thành viên Tổ tiết kiệm và vay vốn, được Tổ bình xét lập thành Danh sách đề nghị vay vốn có xác nhận của UBND cấp xã.


l. Văn bản qui định:


- Nghị quyết số 31/1999/QH10 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 6 về nhiệm vụ năm 2000.


 - Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác;

- Nghị định số 106/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước.

- Quyết định số 62/2004/QĐ-TTg ngày 16/4/2004 về tín dụng thực hiện chiến lược quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.


- Thông tư liên tịch số 472/VBLT-BNN-NHCS ngày 04/3/2005 Bộ Nông nghiệp & PTNT và Ngân hàng chính sách xã hội về tổ chức thực hiện Quyết định số 62/2004/QĐ-TTg .


- Văn bản số 1411/NHCS -KHNV ngày 03/8/2004 của Tổng giám đốc NHCSXH Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.


- Văn bản số 1984/NHCS-KHNV ngày 15/10/2004 về việc triển khai chương trình tín dụng thực hiện chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

- Văn bản số 127/NHCS-NVTD ngày 25/01/2005 của Tổng giám đốc NHCSXH Hướng dẫn bổ sung nghiệp vụ cho vay về chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.


- Văn bản số 243/NHCS-TD ngày 18/02/2009 của Tổng giám đốc NHCSXH Hướng dẫn quy trình phát hành Sổ vay vốn và phát hành Biên lai thu lãi tiền vay.


- Văn bản số 698/NHCS-TD ngày 24/4/2007 của Tổng giám đốc NHCSXH về việc sửa đổi các mẫu biểu trong thủ tục cho vay của chương trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, xuất khẩu lao động.


- Văn bản số 720/NHCS-TDNN-HSSV ngày 29/3/2011 của Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điểm trong các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

m. Căn cứ pháp lý để sửa đổi, bổ sung thủ tục:


Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 21/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội.

15. Thủ tục phê duyệt cho vay Dự án đa dạng hóa thu nhập nông thôn tại tỉnh Tuyên Quang (RIDP):


a. Trình tự thực hiện:


- Bước 1:


+ Hộ vay tự nguyện gia nhập nhóm tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) nơi người vay cư trú để trở thành thành viên của nhóm.


+ Các thành viên viết Giấy đề nghị vay vốn vay vốn dự án RIDP gửi Ban quản lý nhóm Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV).


- Bước 2: Nhận Giấy đề nghị vay vốn dự án RIDP Ban quản lý nhóm TK&VV làm Giấy đề nghị vay vốn dự án RIDP dùng cho nhóm TK&VV kèm theo Danh sách thành viên dự án RIDP dùng cho nhóm TK&VV (mẫu số 03/RIDP) có xác nhận của UBND cấp xã gửi trực tiếp đến NHCSXH cấp huyện nơi cho vay.


- Bước 3: NHCSXH cấp huyện nơi cho vay tiến hành xem xét, thẩm định tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ vay vốn ra Quyết định cho vay hay không cho vay và thông báo cho nhóm TK&VV biết.


- Bước 4: Nhận được thông báo phê duyệt của NHCSXH cấp huyện nơi cho vay Ban quản lý nhóm TK&VV thông báo đến các thành viên trong nhóm.

b. Cách thức thực hiện:


Người vay gửi hồ sơ trực tiếp cho nhóm TK&VV nơi sinh sống.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

* Người vay:


+ Giấy đề nghị vay vốn dự án RIDP dùng cho thành viên (mẫu 01/RIDP).


* Nhóm TK&VV:


+ Giấy đề nghị vay vốn dự án RIDP dùng cho nhóm TK&VV (mẫu 02/RIDP);

+ Danh sách hộ gia đình vay vốn (03/RIDP);


+ Các chứng từ, phiếu kiểm tra, giấy tờ khác.


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ người vay giữ; 01 bộ NHCSXH nơi cho vay giữ).

d. Thời hạn giải quyết được sửa đổi, bổ sung như sau:


Trong thời gian 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày NHCSXH nhận được đầy đủ hồ sơ hợp pháp, hợp lệ.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục: Cá nhân


e. Cơ quan thực hiện thủ tục:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: NHCSXH cấp huyện nơi cho vay.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục: NHCSXH cấp huyện nơi cho vay


- Cơ quan phối hợp: UBND xã.

g. Kết quả thực hiện thủ tục: 


- Thông báo phê duyệt cho vay theo mẫu 04/TD

h. Phí, lệ phí: Không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai được sửa đổi, bổ sung như sau: 


- Giấy đề nghị vay vốn dự án RIDP dùng cho thành viên (mẫu 01/RIDP).

- Giấy đề nghị vay vốn dự án RIDP dùng cho nhóm TK&VV (mẫu 02/RIDP


- Danh sách hộ gia đình vay vốn (03/RIDP)

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:


- Nhóm TK&VV được thành lập có sự phê duyệt của UBND cấp xã và Ban quản lý nhóm có đủ năng lực đã được Dự án đào tạo và sau 18 tháng nhóm TK&VV hoạt động có hiệu quả


- Nhóm TK&VV có danh sách thành viên là hộ nghèo cư trú trên địa bàn, hộ sản xuất kinh doanh nhỏ, cơ sở cung cấp giống tại các xã ở vùng II, vùng III trong địa bàn dự án.

l. Văn bản qui định:


- Hiệp định vay vốn 578-VN giữa Chính phủ Việt Nam và Quỹ phát triển nông nghiệp quốc tế ký ngày 18/02/2002;


- Hiệp định vay phụ giữa Bộ Tài chính và NHCSXH ký ngày 05/6/2003 về Bộ Tài chính cho NHCSXH vay lại một phần khoản vay số 578-VN.


- Văn bản số 1849/NHCS-HTQT ngày 12/11/2003 của Tổng giám đốc NHCSXH Hướng dẫn thực hiện dự án RIDP.


- Văn bản số 316/NHCS-KH ngày 02/5/2003 cuả Tổng giám đốc NHCSXH Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hộ nghèo.

- Văn bản số 676/NHCS-TD ngày 22/4/2007 của Tổng giám đốc NHCSXH về việc sửa đổi một số điểm văn bản 316/NHCS-KH Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với hộ nghèo


- Văn bản số 720/NHCS-TDNN-HSSV ngày 29/3/2011 của Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điểm trong các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

m. Căn cứ pháp lý để sửa đổi, bổ sung như sau:


Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 21/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội.

16. Thủ tục phê duyệt cho vay Dự án toàn dân tham gia quản lý nguồn lực tỉnh Tuyên Quang (IFAD):

a. Trình tự thực hiện:


Bước 1: 


- Người vay tự nguyện gia nhập Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) nơi người vay cư trú.


- Người vay viết Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD) gửi Tổ trưởng Tổ TK&VV.


Bước 2: 


- Tổ TK&VV nhận giấy đề nghị vay vốn của tổ viên tiến hành tổ chức họp Tổ để bình xét những hộ vay đủ điều kiện vay vốn, lập Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn (mẫu số 03/TD) kèm Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay của các tổ viên trình UBND cấp xã. 


- UBND cấp xã xác nhận các hộ xin vay hiện đang cư trú hợp pháp tại xã và phê duyệt Danh sách hộ gia đình xin vay để gửi NHCSXH cấp huyện nơi cho vay xem xét, giải quyết.


- Sau khi có xác nhận của UBND cấp xã, Tổ có trách nhiệm gửi trực tiếp toàn bộ hồ sơ đề nghị vay vốn tới NHCSXH cấp huyện nơi cho vay để làm thủ tục phê duyệt cho vay.


Bước 3: 


- NHCSXH cấp huyện nơi cho vay nhận được hồ sơ do Tổ TK&VV gửi đến, thực hiện việc kiểm tra đối chiếu tính hợp pháp hợp lệ của bộ hồ sơ vay vốn.


- Sau khi phê duyệt, NHCSXH cấp huyện nơi cho vay lập thông báo kết quả phê duyệt cho vay( mẫu 04/TD) gửi UBND cấp xã.


Bước 4: UBND cấp xã thông báo đến tổ chức Hội nhận ủy thác cấp xã để tổ chức Hội thông báo đến Tổ TK&VV. Tổ TK&VV thông báo đến người vay kết quả phê duyệt cho vay.

b. Cách thức thực hiện:


Người vay gửi hồ sơ trực tiếp cho Tổ TK&VV nơi người vay sinh sống.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ được sửa đổi, bổ sung như sau:


- Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Đối với người vay: Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD): 01 liên.


+ Đối với Tổ TK&VV: Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn (mẫu số 03/TD): 02 liên.


- Số lượng hồ sơ: như trên

d. Thời hạn giải quyết:


Trong thời gian 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày NHCSXH nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục: Cá nhân


e. Cơ quan thực hiện thủ tục:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: NHCSXH nơi cho vay


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: NHCSXH nơi cho vay


c) Cơ quan phối hợp (nếu có): các tổ chức chính trị - xã hội, UBND cấp xã.

g. Kết quả thực hiện thủ tục:


- Thông báo phê duyệt cho vay theo mẫu 04/TD

h. Phí, lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai được sửa đổi, bổ sung như sau:


- Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (được sửa đổi theo mẫu số 01/TD kèm theo);


- Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn (mẫu số 03/TD)

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục được sửa đổi, bổ sung như sau:


- Người vay phải là thành viên tổ TK&VV


- Người vay là phụ nữ và các nhóm không chính thức của họ trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp nhẹ, bảo đảm tối thiểu 30% các khoản vay của dự án.


l. Văn bản qui định:


- Hiệp định vay vốn số 326- VN giữa Chính phủ Việt Nam và Quỹ phát triển nông nghiệp quốc tế ký ngày 15/3/1993;


- Thỏa thuận vay vốn phụ của Dự án toàn cầu tham gia quản lý nguồn lực giữa Bộ tài chính và Ngân hàng Nông nghiệp Việt nam ký ngày 20/9/1993;


- Quy định về quản lý và trả nợ vốn vay của IFAD cho dự án phát triển nguồn lực tỉnh Tuyên Quang của Bộ Tài chính ký ngày 22/01/1994.


- Văn bản số 581/NHNoVN-ĐVT ngày 31/5/1994 Quy định về quản lý và sử dụng vốn tín dụng IFAD Dự án toàn dân tham gia quản lý nguồn lực tỉnh Tuyên Quang


- Văn bản số 316/NHCS-KH ngày 02/5/2003 cuả Tổng Giám đốc NHCSXH Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hộ nghèo;


- Văn bản số 676/NHCS-TD ngày 22/4/2007 của Tổng giám đốc NHCSXH về việc sửa đổi một số điểm văn bản 316/NHCS-KH về hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với hộ nghèo;


- Văn bản số 243/NHCS-TD ngày 18/02/2009 của Tổng giám đốc Hướng dẫn quy trình phát hành Sổ vay vốn và phát hành Biên lai thu lãi tiền vay. 


- Văn bản số 720/NHCS-TDNN-HSSV ngày 29/3/2011 của Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điểm trong các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

m. Căn cứ pháp lý để sửa đổi, bổ sung thủ tục:


Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 21/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội.

17. Thẩm định, phê duyệt cho vay Dự án phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ vay vốn Ngân hàng tái thiết Đức (KFW) mức vay đưới 200 triệu đồng:


a. Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Doanh nghiệp gửi hồ sơ pháp lý, hồ sơ kinh tế trực tiếp tới NHCSXH cấp huyện nơi cho vay.


- Bước 2: NHCSXH cấp huyện nơi cho vay tiếp nhận Hồ sơ vay vốn của khách hàng, tiến hành thẩm định các điều kiện vay vốn theo quy định; kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp của hồ sơ. Sau đó lập phiếu thẩm định, tái thẩm định để xem xét, quyết định phê duyệt cho vay.


 - Bước 3: NHCSXH cấp huyện nơi cho vay gửi Thông báo phê duyệt cho vay trực tiếp đến doanh nghiệp:


 + Nếu đồng ý cho vay thì cùng khách hàng lập Hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay (trường hợp cho vay có bảo đảm tiền vay bằng tài sản). 


+ Nếu không cho vay NHCSXH cấp huyện nơi cho vay thông báo bằng văn bản cho khách hàng biết, trong đó nêu rõ lý do từ chối cho vay

b. Cách thức thực hiện:


Doanh nghiệp gửi hồ sơ trực tiếp đến NHCSXH cấp huyện nơi cho vay

c. Thành phần, số lượng hồ sơ được sửa đổi, bổ sung như sau:


* Hồ sơ do khách hàng lập và cung cấp:


+ Hồ sơ pháp lý (bản sao có chứng thực):


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;


- Giấy phép đầu tư (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài);


- Văn bản ủy quyền hoặc bảo lãnh vay vốn của cơ quan cấp trên có thẩm quyền (nếu có) (đối với đơn vị hạch toán phụ thuộc). 


+ Hồ sơ kinh tế:


Báo cáo tài chính và kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh 02 năm liền kề và kỳ gần nhất.


+ Hồ sơ vay vốn:


- Giấy đề nghị vay vốn (Mẫu số 01/DNVVN-KfW);


- Dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.


* Hồ sơ do khách hàng và NHCSXH cùng lập:


- Hợp đồng tín dụng (Mẫu số 03/DNVVN-KfW);


- Hợp đồng bảo đảm tiền vay;


- Giấy nhận nợ (Mẫu số 04/DNVVN-KfW).


b) Số lượng hồ sơ: 


- Hồ sơ pháp lý, Hồ sơ kinh tế: khách hàng công chứng gửi NHCSXH 01 bộ.


- Hồ sơ vay vốn: 02 bộ (01 bộ người vay giữ; 01 bộ NHCSXH nơi cho vay giữ)

d. Thời hạn giải quyết:


- Đối với các khoản xin vay ngắn hạn trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi doanh nghiệp gửi hồ sơ tới NHCSXH cấp huyện.


- Đối với các khoản xin vay trung hạn trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ khi doanh nghiệp gửi hồ sơ tới NHCSXH cấp huyện.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức

e. Cơ quan thực hiện thủ tục:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: NHCSXH cấp huyện nơi cho vay.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: NHCSXH cấp huyện nơi cho vay.


g. Kết quả thực hiện thủ tục: Thông báo phê duyệt cho vay mẫu 04/TD


h. Phí, lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Giấy đề nghị vay vốn (mẫu số 01/DNVVN-KfW);


- Hồ sơ bảo đảm tiền vay theo quy định.


k. Yêu cầu, điều kiện thủ tục được sửa đổi, bổ sung như sau:


- Có dự án, phương án đầu tư, sản xuất kinh doanh, dịch vụ khả thi và có hiệu quả. 


- Thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của NHCSXH

l. Văn bản qui định:


- Quyết định số 1627/QĐ- NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế cho vay của Tổ chức tín dụng đối với khách hàng;


- Quyết định số 127/QĐ- NHNN và Quyết định số 28/QĐ-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của qui chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành theo quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc NHNN.


- Hợp đồng cho vay lại nguồn vốn vay của Chính phủ CHLB Đức cho dự án “chương trình phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ” ký ngày 26/8/2005 giữa Bộ Tài chính và NHCSXH 


- Văn bản số 3254/NHCS-HTQT ngày 16/11/2005 của Tổng giám đốc NHCSXH Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với Dự án chương trình phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ vay vốn KFW.


- Văn bản số 3297/NHCS-TD ngày 22/11/2005 của Tổng giám đốc Hướng dẫn việc thực hiện các biện pháp bảo đảm tiền vay Dự án “Chương trình phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ vay vốn KFW”.


- Văn bản số 720/NHCS-TDNN-HSSV ngày 29/3/2011 của Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điểm trong các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

m. Căn cứ pháp lý để sửa đổi, bổ sung thủ tục:


Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 21/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội.

18. Thẩm định, phê duyệt cho vay Dự án phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ vay vốn Ngân hàng Tái thiết Đức (KFW) mức vay trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng:


a. Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Doanh nghiệp gửi hồ sơ pháp lý, hồ sơ kinh tế trực tiếp tới NHCSXH cấp huyện nơi cho vay.


- Bước 2: NHCSXH cấp huyện nơi cho vay tiếp nhận Hồ sơ vay vốn của khách hàng, tiến hành thẩm định các điều kiện vay vốn theo quy định; kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp của hồ sơ. Sau đó lập phiếu thẩm định, tái thẩm định để xem xét, quyết định phê duyệt cho vay.


- Bước 3: NHCSXH cấp huyện nơi cho vay gửi Thông báo phê duyệt cho vay trực tiếp đến doanh nghiệp:


+ Nếu đồng ý cho vay thì cùng khách hàng lập Hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay (trường hợp cho vay có bảo đảm tiền vay bằng tài sản). 


+ Nếu không cho vay NHCSXH cấp huyện nơi cho vay thông báo bằng văn bản cho khách hàng biết, trong đó nêu rõ lý do từ chối cho vay.


b. Cách thức thực hiện:


Doanh nghiệp gửi hồ sơ trực tiếp đến NHCSXH cấp huyện nơi cho vay.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ được sửa đổi, bổ sung như sau:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


* Hồ sơ do khách hàng lập và cung cấp:


+ Hồ sơ pháp lý (b ản sao có chứng thực):


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;


- Giấy phép đầu tư (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài);


- Văn bản ủy quyền hoặc bảo lãnh vay vốn của cơ quan cấp trên có thẩm quyền (nếu có) (đối với đơn vị hạch toán phụ thuộc). 


+ Hồ sơ kinh tế:


Báo cáo tài chính và kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh 02 năm liền kề và kỳ gần nhất.


+ Hồ sơ vay vốn:


- Giấy đề nghị vay vốn (Mẫu số 01/DNVVN-KfW);


- Dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.


* Hồ sơ do khách hàng và NHCSXH cùng lập:


- Hợp đồng tín dụng (Mẫu số 03/DNVVN-KfW);


- Hợp đồng bảo đảm tiền vay;


- Giấy nhận nợ (Mẫu số 04/DNVVN-KfW).


b) Số lượng hồ sơ: 


- Hồ sơ pháp lý, Hồ sơ kinh tế: khách hàng công chứng gửi NHCSXH 01 bộ.


- Hồ sơ vay vốn: 02 bộ (01 bộ người vay giữ; 01 bộ NHCSXH nơi cho vay giữ).


d. Thời hạn giải quyết:


- Đối với các khoản xin vay ngắn hạn trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ khi doanh nghiệp gửi hồ sơ tới NHCSXH cấp huyện.


- Đối với các khoản xin vay trung hạn trong thời gian 20 ngày làm việc kể từ khi doanh nghiệp gửi hồ sơ tới NHCSXH cấp huyện.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức


e. Cơ quan thực hiện thủ tục:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: NHCSXH cấp tỉnh.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: NHCSXH cấp huyện nơi cho vay.


g. Kết quả thực hiện thủ tục: 


Thông báo phê duyệt cho vay mẫu 04/TD


h. Phí, lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Giấy đề nghị vay vốn (mẫu số 01/DNVVN-KfW);


- Hồ sơ bảo đảm tiền vay theo quy định.


k. Yêu cầu, điều kiện thủ tục được sửa đổi, bổ sung như sau:


- Có dự án, phương án đầu tư, sản xuất kinh doanh, dịch vụ khả thi và có hiệu quả. 


- Thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của NHCSXH.

l. Văn bản qui định:


- Quyết định số 1627/QĐ- NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế cho vay của Tổ chức tín dụng đối với khách hàng;


- Quyết định số 127/QĐ- NHNN và Quyết định số 28/QĐ-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của qui chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành theo quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc NHNN.


- Hợp đồng cho vay lại nguồn vốn vay của Chính phủ CHLB Đức cho dự án “chương trình phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ” ký ngày 26/8/2005 giữa Bộ Tài chính và NHCSXH 


- Văn bản số 3254/NHCS-HTQT ngày 16/11/2005 của Tổng giám đốc NHCSXH Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với Dự án chương trình phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ vay vốn KFW.


- Văn bản số 3297/NHCS-TD ngày 22/11/2005 của Tổng giám đốc Hướng dẫn việc thực hiện các biện pháp bảo đảm tiền vay Dự án “Chương trình phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ vay vốn KFW”.


- Văn bản số 720/NHCS-TDNN-HSSV ngày 29/3/2011 của Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điểm trong các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

m. Căn cứ pháp lý để hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung:


Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 21/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội.

19. Phê duyệt cho vay Dự án bảo vệ và phát triển những vùng đất ngập nước ven biển miền Nam Việt Nam (CWPD) tại các tỉnh Trà Vinh, Bạc Liêu, Sóc Trăng và Cà Mau:


a. Trình tự thực hiện:


- Bước 1:


+ Người vay tự nguyện gia nhập Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) tại nơi sinh sống.


+ Người vay viết Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD) gửi Tổ trưởng Tổ TK&VV.


- Bước 2:


+ Tổ TK&VV nhận giấy đề nghị vay vốn của tổ viên, tiến hành tổ chức họp Tổ để bình xét những hộ nghèo đủ điều kiện vay vốn, lập Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn (mẫu số 03/TD) kèm Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD) của các tổ viên trình UBND cấp xã.


+ Tại cấp xã, Ban xóa đói giảm nghèo xác nhận các hộ xin vay đúng là những hộ thuộc diện nghèo theo quy định và hiện đang cư trú hợp pháp tại xã. UBND cấp xã xác nhận và phê duyệt Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH (mẫu 03/TD).


+ Sau khi có xác nhận của UBND cấp xã, Tổ có trách nhiệm gửi bộ hồ sơ xin vay tới NHCSXH cấp huyện nơi cho vay để làm thủ tục phê duyệt cho vay.


- Bước 3:


+ NHCSXH cấp huyện nơi cho vay nhận bộ hồ sơ vay vốn tiến hành kiểm tra, đối chiếu tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ và phê duyệt cho vay. Sau khi phê duyệt, NHCSXH cấp huyện nơi cho vay gửi Thông báo kết quả phê duyệt cho vay (mẫu số 04/TD) tới UBND cấp xã.


- Bước 4:


- UBND cấp xã thông báo đến tổ Hội nhận uỷ thác cấp xã để thông báo tới Tổ TK&VV và Tổ TK&VV thông báo đến người vay.


b. Cách thức thực hiện:


Người vay nộp hồ sơ trực tiếp tại Tổ TK&VV nơi người vay sinh sống.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ (bộ phận của thủ tục được sửa đổi):


- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đối với người vay: Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD): 01 liên.


+ Đối với Tổ TK&VV: Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn (mẫu số 03/TD): 02 liên.


 - Số lượng hồ sơ: như trên.


d. Thời hạn giải quyết (bộ phận của thủ tục được bổ sung):


Trong thời gian 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày NHCSXH nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục: Cá nhân


e. Cơ quan thực hiện thủ tục:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: NHCSXH cấp huyện nơi cho vay.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: NHCSXH cấp huyện nơi cho vay.


- Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã, các tổ chức chính trị - xã hội

g. Kết quả thực hiện thủ tục: 


Thông báo phê duyệt cho vay (theo mẫu số 04/TD).


h. Phí, lệ phí: Không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai được sửa đổi, bổ sung như sau:


- Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (được sửa đổi theo Mẫu số 01/TD đính kèm).


- Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn (được sửa đổi theo mẫu số 03/TD đính kèm).


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (bộ phận của thủ tục được sửa đổi):


- Phải là thành viên của Tổ TK&VV.


- Có tên trong danh sách hộ nghèo được UBND cấp xã quyết định theo chuẩn nghèo do Bộ LĐTB&XH công bố.


- Hộ vay vốn được tập huấn về các biện pháp bảo vệ rừng ngập mặn và hộ vay vốn cam kết bảo vệ rừng ngập mặn.


l. Văn bản qui định:


- Nghị quyết số 31/1999/QH10 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 6 về nhiệm vụ năm 2000.

- Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính Phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.


- Hiệp định tài chính ký ngày 12/11/2004 giữa Bộ Tài chính và NHCSXH


- Văn bản số 316/NHCS-KH ngày 02/5/2003 cuả Tổng giám đốc NHCSXH Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hộ nghèo;


- Văn bản số 676/NHCS-TD ngày 22/4/2007 của Tổng giám đốc NHCSXH về việc sửa đổi một số điểm văn bản 316/NHCS-KH Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với hộ nghèo;


- Văn bản số 2498/NHCS-HTQT ngày 02/12/2004 của Tổng giám đốc NHCSXH Hướng dẫn thực hiện Quỹ quay vòng Dự án Bảo vệ và phát triển những vùng đất ngập nước ven biển miền Nam Việt Nam (CWPD);


- Văn bản số 243/NHCS-TD ngày 18/02/2009 của Tổng giám đốc NHCSXH Hướng dẫn quy trình phát hành Sổ vay vốn và phát hành Biên lai thu lãi tiền vay.


- Văn bản số 720/NHCS-TDNN-HSSV ngày 29/3/2011 của Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điểm trong các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

m. Căn cứ pháp lý để hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung :


Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 21/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội.

20. Thủ tục bảo đảm tiền vay bằng hình thức cầm cố tài sản:


a. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cán bộ Tín dụng đề nghị người vay trình bản gốc các giấy tờ có liên quan về tài sản bảo đảm tiền vay, sau đó kiểm tra tính hợp lệ hợp pháp của các giấy tờ gốc của tài sản bảo đảm tiền vay, nếu đảm bảo các yếu tố pháp lý và các quy định tại văn bản này thì tiến hành định giá tài sản. Kết quả định giá là cơ sở để ghi vào Hợp đồng bảo đảm tiền vay.


Bước 2: Cán bộ Tín dụng cùng đại diện bên cầm cố ghi cụ thể và đầy đủ các nội dung vào dự thảo Hợp đồng bảo đảm tiền vay.


Bước 3: Sau khi bên cầm cố đồng ý toàn bộ các điều khoản trong dự thảo Hợp đồng bảo đảm tiền vay thì trình Giám đốc Ngân hàng nơi cho vay và đại diện bên cầm cố ký tắt vào từng trang và ký, ghi rõ họ tên vào cuối bản Hợp đồng cầm cố tài sản.


Bước 4: Hợp đồng bảo đảm tiền vay được lập thành 03 bản. Sau đó, bộ phận tín dụng yêu cầu bên cầm cố tài sản lấy xác nhận của cơ quan Công chứng Nhà nước, hoặc chứng thực của UBND cấp có thẩm quyền trên hợp đồng bảo đảm tiền vay và làm thủ tục đăng ký tại cơ quan giao dịch bảo đảm.


Bước 5: Cán bộ tín dụng chuyển các hồ sơ bảo đảm tiền vay cho bộ phận kế toán theo dõi và quản lý theo chế độ quy định. 


Bước 6: Đối với tài sản cầm cố bên cầm cố bàn giao tài sản cầm cố cho Ban quản lý kho của Ngân hàng nơi cho vay để quản lý theo quy định.


Bước 7: Khi nguời vay hoàn thành nghĩa vụ trả nợ, ngân hàng nơi cho vay trao trả lại tài sản cầm cố; các giấy tờ có liên quan về tài sản cầm cố cho người vay.

b. Cách thức thực hiện: 

Người vay nộp hồ sơ cầm cố cho NHCSXH nơi cho vay

c. Thành phần, số lượng hồ sơ được sửa đổi, bổ sung như sau:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Hợp đồng cầm cố tài sản (mẫu 01/BĐTV);


- Biên bản xác định giá tài sản bảo đảm (mẫu số 10/BĐTV);


- Hợp đồng thuê chuyên môn xác định giá trị tài sản cầm cố, kèm theo phiếu ghi kết quả giám định chất lượng và giá trị tài sản cầm cố của chuyên môn (nếu có). 


- Các giấy tờ gốc chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản cầm cố: 


+ Trường hợp đối với doanh nghiệp nhà nước phải có Quyết định của cơ quan có thẩm quyền đồng ý cho doanh nghiệp dùng tài sản để cầm cố;


+ Trường hợp tài sản cầm cố thuộc sở hữu tập thể, sở hữu của các công ty hoạt động theo luật doanh nghiệp khi đem cầm cố phải có nghị quyết bằng văn bản hoặc ý kiến của Đại hội đại biểu của hội đồng thành viên, hoặc ý kiến chấp thuận của Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ công ty về việc đồng ý giao cho người đại diện ký văn bản cầm cố;


+ Đối với tài sản thuộc sở hữu của nhiều người: Với Trường hợp tài sản cầm cố thuộc sở hữu của nhiều người (từ 2 người trở lên), phải yêu cầu những người đồng sở hữu tài sản ký, ghi rõ họ tên trên phần Bên cầm cố của Hợp đồng bảo đảm tiền vay theo qui định của NHCSXH; Với trường hợp tài sản cầm cố thuộc sở hữu chung của hộ gia đình, yêu cầu người chủ hộ đại diện hộ gia đình ký trên phần Bên cầm cố của Hợp đồng bảo đảm tiền vay theo quy định của NHCSXH.


+ Trường hợp cầm cố đối với chứng chỉ tiền gửi, Sổ tiết kiệm phải có xác nhận của cơ quan phát hành.


- Biên bản giao nhận tài sản của bên cầm cố và ngân hàng. 


- Các giấy tờ khác có liên quan đến tài sản bảo đảm tiền vay (phiếu nhập kho, các giấy tờ về bảo hiểm tài sản).

- Đối với tài sản cầm cố có mua bảo hiểm tài sản, NHCSXH nơi cho vay phải giữ Giấy chứng nhận bảo hiểm và quản lý tiền bồi thường của cơ quan Bảo hiểm để thu nợ (nếu có rủi ro). Thỏa thuận này phải được ghi rõ trong hợp đồng bảo đảm.


* Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ ngân hàng nơi cho vay giữ, 01 bộ khách hàng giữ)

d. Thời hạn giải quyết được sửa đổi, bổ sung như sau: 

Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày NHCSXH nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định. 

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục: Cá nhân, tổ chức


e. Cơ quan thực hiện thủ tục: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: NHCSXH cấp huyện nơi cho vay


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


- Cơ quan trực tiếp thực hiện: NHCSXH cấp huyện nơi cho vay


- Cơ quan phối hợp (nếu có): công chứng Nhà nước, UBND xã

g. Kết quả thực hiện thủ tục:


- Phê duyệt cho vay


- Hợp đồng cầm cố tài sản (mẫu 01/BĐTV);


- Biên bản xác định giá tài sản bảo đảm (mẫu số 10/BĐTV

h. Phí, lệ phí: Không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Hợp đồng cầm cố tài sản (mẫu 01/BĐTV);


- Biên bản xác định giá tài sản bảo đảm (mẫu số 10/BĐTV);

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:


- Tài sản phải thuộc quyền sở hữu, quản lý, sử dụng, của người vay, bên bảo lãnh;


- Tài sản được phép giao dịch.


- Tại thời điểm thế chấp, cầm cố, bảo lãnh tài sản không có tranh chấp.


- Tài sản mà pháp luật quy định phải mua bảo hiểm thì người vay phải mua bảo hiểm tài sản trong thời hạn bảo đảm tiền vay. Người vay, bên bảo lãnh chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của tài sản bảo đảm tiền vay.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục:


- Căn cứ Bộ Luật Dân sự ngày 14/6/2005


- Căn cứ Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm.


- Văn bản số 2478/NHCS-TDSV ngày 04/9/2009 của Tổng giám đốc NHCSXH hướng dẫn thực hiện các biện pháp bảo đảm tiền vay trong hệ thống NHCSXH.


- Văn bản số 720/NHCS-TDNN-HSSV ngày 29/3/2011 của Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điểm trong các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

m. Căn cứ pháp lý để hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung:


Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 21/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội.

21. Thủ tục bảo đảm tiền vay bằng hình thức thế chấp tài sản:


a. Trình tự thực hiện : 


Bước 1: Cán bộ Tín dụng đề nghị người vay trình bản gốc các giấy tờ có liên quan về tài sản bảo đảm tiền vay, sau đó kiểm tra tính hợp lệ hợp pháp của các giấy tờ gốc của tài sản bảo đảm tiền vay, nếu đảm bảo các yếu tố pháp lý và các quy định tại văn bản này thì tiến hành định giá tài sản. Kết quả định giá là cơ sở để ghi vào Hợp đồng bảo đảm tiền vay.


Bước 2: Cán bộ Tín dụng cùng đại diện bên thế chấp ghi cụ thể và đầy đủ các nội dung vào dự thảo Hợp đồng bảo đảm tiền vay.


Bước 3: Sau khi bên thế chấp đồng ý toàn bộ các điều khoản trong dự thảo Hợp đồng bảo đảm tiền vay thì trình Giám đốc Ngân hàng nơi cho vay và đại diện bên thế chấp ký tắt vào từng trang và ký, ghi rõ họ tên vào cuối bản Hợp đồng thế chấp tài sản.


Bước 4: Hợp đồng bảo đảm tiền vay được lập thành 03 bản. Sau đó, bộ phận tín dụng yêu cầu bên thế chấp tài sản lấy xác nhận của cơ quan Công chứng Nhà nước, hoặc chứng thực của UBND cấp có thẩm quyền trên hợp đồng bảo đảm tiền vay và làm thủ tục đăng ký tại cơ quan giao dịch bảo đảm.

Bước 5: Cán bộ tín dụng chuyển các hồ sơ bảo đảm tiền vay cho bộ phận kế toán theo dõi và quản lý theo chế độ quy định. 


Bước 6: Khi nguời vay hoàn thành nghĩa vụ trả nợ, ngân hàng nơi cho vay trao trả lại các giấy tờ có liên quan về tài sản thế chấp cho người vay.


b. Cách thức thực hiện: 

Người vay nộp hồ sơ thế chấp cho NHCSXH nơi cho vay

c. Thành phần, số lượng hồ sơ được sửa đổi, bổ sung như sau:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (mẫu số 02/BĐTV);


- Biên bản xác định giá trị tài sản bảo đảm (mẫu số10/BĐTV);


- Hợp đồng thuê chuyên môn xác định giá trị tài sản thế chấp kèm theo phiếu ghi kết quả giám định chất lượng và giá trị tài sản thế chấp của chuyên môn (nếu có);


- Giấy chứng nhận giao dịch đảm bảo đối với các tài sản theo quy định của pháp luật phải đăng ký giao dịch bảo đảm;


- Bản chính các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản thế chấp cụ thể: 


+ Trường hợp đối với doanh nghiệp nhà nước phải có Quyết định của cơ quan có thẩm quyền đồng ý cho doanh nghiệp dùng tài sản để thế chấp;


+ Trường hợp tài sản thế chấp thuộc sở hữu tập thể, sở hữu của các công ty hoạt động theo luật doanh nghiệp khi đem thế chấp phải có nghị quyết bằng văn bản hoặc ý kiến của Đại hội đại biểu của hội đồng thành viên, hoặc ý kiến chấp thuận của Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ công ty về việc đồng ý giao cho người đại diện ký văn bản thế chấp.


+ Đối với tài sản thuộc sở hữu của nhiều người: Với trường hợp tài sản thế chấp thuộc sở hữu của nhiều người (từ 2 người trở lên), phải yêu cầu những người đồng sở hữu tài sản ký, ghi rõ họ tên trên phần Bên thế chấp của Hợp đồng bảo đảm tiền vay theo qui định của NHCSXH; Với trường hợp tài sản thế chấp thuộc sở hữu chung của hộ gia đình, yêu cầu người chủ hộ đại diện hộ gia đình ký trên phần Bên thế chấp của Hợp đồng bảo đảm tiền vay theo quy định của NHCSXH.


- Đối với tài sản thế chấp có mua bảo hiểm tài sản, NHCSXH nơi cho vay phải giữ Giấy chứng nhận bảo hiểm và quản lý tiền bồi thường của cơ quan Bảo hiểm để thu nợ (nếu có rủi ro). Thỏa thuận này phải được ghi rõ trong hợp đồng bảo đảm.


* Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ ngân hàng nơi cho vay giữ, 01 bộ khách hàng giữ)

d. Thời hạn giải quyết được sửa đổi, bổ sung như sau: 

Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày NHCSXH nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định. 

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục: Cá nhân, tổ chức


e. Cơ quan thực hiện thủ tục: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: NHCSXH cấp huyện nơi cho vay


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: NHCSXH cấp huyện nơi cho vay


- Cơ quan phối hợp (nếu có): công chứng Nhà nước, UBND xã

g. Kết quả thực hiện thủ tục:


- Phê duyệt cho vay


- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (mẫu số 02/BĐTV);


- Biên bản xác định giá trị tài sản bảo đảm (mẫu số10/BĐTV);

h. Phí, lệ phí: Không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (mẫu số 02/BĐTV);


- Biên bản xác định giá trị tài sản bảo đảm (mẫu số10/BĐTV).


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:


- Tài sản phải thuộc quyền sở hữu, quản lý, sử dụng, của người vay, bên bảo lãnh;


- Tài sản được phép giao dịch.


- Tại thời điểm thế chấp, cầm cố, bảo lãnh tài sản không có tranh chấp.


- Tài sản mà pháp luật quy định phải mua bảo hiểm thì người vay phải mua bảo hiểm tài sản trong thời hạn bảo đảm tiền vay. Người vay, bên bảo lãnh chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của tài sản bảo đảm tiền vay.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục:


- Căn cứ Bộ Luật Dân sự ngày 14/6/2005


- Căn cứ Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm.


- Văn bản số 2478/NHCS-TDSV ngày 04/9/2009 của Tổng giám đốc NHCSXH hướng dẫn thực hiện các biện pháp bảo đảm tiền vay trong hệ thống NHCSXH


- Văn bản số 720/NHCS-TDNN-HSSV ngày 29/3/2011 của Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điểm trong các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

m. Căn cứ pháp lý để hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung:


Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 21/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội.


22. Tên thủ tục: Thủ tục bảo đảm tiền vay thông qua hình thức bảo lãnh bằng thế chấp tài sản của bên thứ ba:


a. Trình tự thực hiện : 


Bước 1: Cán bộ Tín dụng đề nghị người vay (hoặc bên bảo lãnh) trình bản gốc các giấy tờ có liên quan về tài sản bảo đảm tiền vay, sau đó kiểm tra tính hợp lệ hợp pháp của các giấy tờ gốc của tài sản bảo đảm tiền vay, nếu đảm bảo các yếu tố pháp lý và các quy định tại văn bản này thì tiến hành định giá tài sản. Kết quả định giá là cơ sở để ghi vào Hợp đồng bảo đảm tiền vay.


Bước 2: Cán bộ Tín dụng cùng đại diện bên bảo lãnh ghi cụ thể và đầy đủ các nội dung vào dự thảo Hợp đồng bảo đảm tiền vay.


Bước 3: Sau khi bên bảo lãnh đồng ý toàn bộ các điều khoản trong dự thảo Hợp đồng bảo đảm tiền vay thì trình Giám đốc Ngân hàng nơi cho vay và đại diện bên thế chấp ký tắt vào từng trang và ký, ghi rõ họ tên vào cuối bản Hợp đồng bảo lãnh tài sản.


Bước 4: Hợp đồng bảo đảm tiền vay được lập thành 03 bản. Sau đó, bộ phận tín dụng yêu cầu người vay (hoặc bên bảo lãnh) lấy xác nhận của cơ quan Công chứng Nhà nước, hoặc chứng thực của UBND cấp có thẩm quyền trên hợp đồng bảo đảm tiền vay và làm thủ tục đăng ký tại cơ quan giao dịch bảo đảm.


Bước 5: Cán bộ tín dụng chuyển các hồ sơ bảo đảm tiền vay cho bộ phận kế toán theo dõi và quản lý theo chế độ quy định. 


Bước 6: Khi nguời vay hoàn thành nghĩa vụ trả nợ, ngân hàng nơi cho vay trao trả lại các giấy tờ có liên quan về tài sản thế chấp cho bên bảo lãnh


b. Cách thức thực hiện: 

Người vay nộp hồ sơ thế chấp cho NHCSXH nơi cho vay

c. Thành phần, số lượng hồ sơ được sửa đổi, bổ sung như sau:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của người thứ ba (mẫu số 04/BĐTV);


- Biên bản xác định giá trị tài sản bảo đảm (mẫu số10/BĐTV).


- Hợp đồng thuê chuyên môn xác định giá trị tài sản thế chấp kèm theo phiếu ghi kết quả giám định chất lượng và giá trị tài sản thế chấp của chuyên môn (nếu có).


- Hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định của pháp luật.


- Bản chính các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản thế chấp cụ thể: 


+ Trường hợp đối với doanh nghiệp nhà nước phải có Quyết định của cơ quan có thẩm quyền đồng ý cho doanh nghiệp dùng tài sản để thế chấp;


+ Trường hợp tài sản thế chấp thuộc sở hữu tập thể, sở hữu của các công ty hoạt động theo luật doanh nghiệp khi đem thế chấp phải có nghị quyết bằng văn bản hoặc ý kiến của Đại hội đại biểu của hội đồng thành viên, hoặc ý kiến chấp thuận của Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ công ty về việc đồng ý giao cho người đại diện ký văn bản thế chấp.


+ Đối với tài sản thuộc sở hữu của nhiều người: Với trường hợp tài sản thế chấp thuộc sở hữu của nhiều người (từ 2 người trở lên), phải yêu cầu những người đồng sở hữu tài sản ký, ghi rõ họ tên trên phần Bên thế chấp của Hợp đồng bảo đảm tiền vay theo qui định của NHCSXH; Với trường hợp tài sản thế chấp thuộc sở hữu chung của hộ gia đình, yêu cầu người chủ hộ đại diện hộ gia đình ký trên phần Bên thế chấp của Hợp đồng bảo đảm tiền vay theo quy định của NHCSXH.


* Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ ngân hàng nơi cho vay giữ, 01 bộ khách hàng giữ).

d. Thời hạn giải quyết được sửa đổi, bổ sung như sau: 

Quy định thời hạn giải quyết 15 ngày sau khi NHCSXH nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định. 

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục: Cá nhân, tổ chức


e. Cơ quan thực hiện thủ tục: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: NHCSXH cấp huyện nơi cho vay


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: NHCSXH cấp huyện nơi cho vay


- Cơ quan phối hợp (nếu có): công chứng Nhà nước, UBND xã

g. Kết quả thực hiện thủ tục:


+ Phê duyệt cho vay


+ Hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của người thứ ba (mẫu số 04/BĐTV);


+ Biên bản xác định giá trị tài sản bảo đảm (mẫu số10/BĐTV).

h. Phí, lệ phí: Không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của người thứ ba (mẫu số 04/BĐTV);


- Biên bản xác định giá trị tài sản bảo đảm (mẫu số10/BĐTV).


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:


- Tài sản phải thuộc quyền sở hữu, quản lý, sử dụng, của người vay, bên bảo lãnh;


- Tài sản được phép giao dịch.


- Tại thời điểm thế chấp, cầm cố, bảo lãnh tài sản không có tranh chấp.


- Tài sản mà pháp luật quy định phải mua bảo hiểm thì người vay phải mua bảo hiểm tài sản trong thời hạn bảo đảm tiền vay. Người vay, bên bảo lãnh chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của tài sản bảo đảm tiền vay.


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục:


- Căn cứ Bộ Luật Dân sự ngày 14/6/2005


- Căn cứ Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm.


- Văn bản số 2478/NHCS-TDSV ngày 04/9/2009 của Tổng giám đốc NHCSXH hướng dẫn thực hiện các biện pháp bảo đảm tiền vay trong hệ thống NHCSXH.


- Văn bản số 720/NHCS-TDNN-HSSV ngày 29/3/2011 của Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điểm trong các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

m. Căn cứ pháp lý để hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung thủ tục:


Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 21/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội. 


23. Tên thủ tục: Thủ tục bảo đảm tiền vay thông qua hình thức bảo lãnh bằng cầm cố tài sản của bên thứ ba:


a. Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Cán bộ Tín dụng đề nghị người vay (hoặc bên bảo lãnh) trình bản gốc các giấy tờ có liên quan về tài sản bảo đảm tiền vay, sau đó kiểm tra tính hợp lệ hợp pháp của các giấy tờ gốc của tài sản bảo đảm tiền vay, nếu đảm bảo các yếu tố pháp lý và các quy định tại văn bản này thì tiến hành định giá tài sản. Kết quả định giá là cơ sở để ghi vào Hợp đồng bảo đảm tiền vay.


Bước 2: Cán bộ Tín dụng cùng đại diện bên bảo lãnh ghi cụ thể và đầy đủ các nội dung vào dự thảo Hợp đồng bảo đảm tiền vay.


Bước 3: Sau khi bên bảo lãnh đồng ý toàn bộ các điều khoản trong dự thảo Hợp đồng bảo đảm tiền vay thì trình Giám đốc Ngân hàng nơi cho vay và đại diện bên thế chấp ký tắt vào từng trang và ký, ghi rõ họ tên vào cuối bản Hợp đồng bảo lãnh tài sản.


Bước 4: Hợp đồng bảo đảm tiền vay được lập thành 03 bản. Sau đó, bộ phận tín dụng yêu cầu người vay (hoặc bên bảo lãnh) lấy xác nhận của cơ quan Công chứng Nhà nước, hoặc chứng thực của UBND cấp có thẩm quyền trên hợp đồng bảo đảm tiền vay và làm thủ tục đăng ký tại cơ quan giao dịch bảo đảm.

Bước 5: Cán bộ tín dụng chuyển các hồ sơ bảo đảm tiền vay cho bộ phận kế toán theo dõi và quản lý theo chế độ quy định. 


Bước 6: Đối với tài sản cầm cố bên cầm cố bàn giao tài sản cầm cố cho Ban quản lý kho của Ngân hàng nơi cho vay để quản lý theo quy định.


Bước 7: Khi nguời vay hoàn thành nghĩa vụ trả nợ, ngân hàng nơi cho vay trao trả lại các giấy tờ có liên quan về tài sản cầm cố cho bên bảo lãnh 


b. Cách thức thực hiện: 

Người vay nộp hồ sơ cầm cố cho NHCSXH nơi cho vay

c. Thành phần, số lượng hồ sơ được sửa đổi, bổ sung như sau:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Hợp đồng cầm cố tài sản của người thứ ba (mẫu số 03/BĐTV);


- Biên bản xác định giá tài sản bảo đảm (mẫu số 10/BĐTV); 


- Hợp đồng thuê chuyên môn xác định giá trị tài sản cầm cố, kèm theo phiếu ghi kết quả giám định chất lượng và giá trị tài sản cầm cố của chuyên môn (nếu có);


- Các giấy tờ gốc chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản cầm cố: 


+ Trường hợp đối với doanh nghiệp nhà nước phải có Quyết định của cơ quan có thẩm quyền đồng ý cho doanh nghiệp dùng tài sản để cầm cố;


+ Trường hợp tài sản cầm cố thuộc sở hữu tập thể, sở hữu của các công ty hoạt động theo luật doanh nghiệp khi đem cầm cố phải có Nghị quyết bằng văn bản hoặc ý kiến của Đại hội đại biểu của hội đồng thành viên, hoặc ý kiến chấp thuận của Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ công ty về việc đồng ý giao cho người đại diện ký văn bản cầm cố;


+ Đối với tài sản thuộc sở hữu của nhiều người: Với Trường hợp tài sản cầm cố thuộc sở hữu của nhiều người (từ 2 người trở lên), phải yêu cầu những người đồng sở hữu tài sản ký, ghi rõ họ tên trên phần Bên cầm cố của Hợp đồng bảo đảm tiền vay theo qui định của NHCSXH; Với trường hợp tài sản cầm cố thuộc sở hữu chung của hộ gia đình, yêu cầu người chủ hộ đại diện hộ gia đình ký trên phần Bên cầm cố của Hợp đồng bảo đảm tiền vay theo quy định của NHCS.


- Biên bản giao nhận tài sản của bên cầm cố và ngân hàng. 


* Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ ngân hàng nơi cho vay giữ, 01 bộ khách hàng giữ)

d. Thời hạn giải quyết được sửa đổi, bổ sung như sau: 

Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày NHCSXH nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định. 

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục: Cá nhân, tổ chức


e. Cơ quan thực hiện thủ tục:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: NHCSXH cấp huyện nơi cho vay


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: NHCSXH cấp huyện nơi cho vay


- Cơ quan phối hợp (nếu có): công chứng Nhà nước, UBND xã

g. Kết quả thực hiện thủ tục:


- Phê duyệt cho vay


- Hợp đồng cầm cố tài sản của người thứ ba (mẫu số 03/BĐTV);


- Biên bản xác định giá tài sản bảo đảm (mẫu số 10/BĐTV).


h. Phí, lệ phí: Không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai được sửa đổi, bổ sung như sau:


- Hợp đồng cầm cố tài sản của người thứ ba (được sửa đổi theo mẫu 03/BĐTV kèm theo); 

- Biên bản xác định giá tài sản bảo đảm (mẫu số 10/BĐTV); 


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:


- Tài sản phải thuộc quyền sở hữu, quản lý, sử dụng, của người vay, bên bảo lãnh;


- Tài sản được phép giao dịch.


- Tại thời điểm thế chấp, cầm cố, bảo lãnh tài sản không có tranh chấp.


- Tài sản mà pháp luật quy định phải mua bảo hiểm thì người vay phải mua bảo hiểm tài sản trong thời hạn bảo đảm tiền vay. Người vay, bên bảo lãnh chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của tài sản bảo đảm tiền vay.


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục:


- Căn cứ Bộ Luật Dân sự ngày 14/6/2005


- Căn cứ Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm.


- Văn bản số 2478/NHCS-TDSV ngày 04/9/2009 của Tổng giám đốc NHCSXH hướng dẫn thực hiện các biện pháp bảo đảm tiền vay trong hệ thống NHCSXH


- Văn bản số 720/NHCS-TDNN-HSSV ngày 29/3/2011 của Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điểm trong các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

m. Căn cứ pháp lý để sửa đổi, bổ sung thủ tục


Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 21/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội. 


24. Thủ tục xác nhận Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH:


a. Trình tự thực hiện


- Bước 1: Tổ TK&VV gửi Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn kèm hồ sơ vay vốn của các tổ viên trình UBND cấp xã.


- Bước 2: UBND cấp xã xem xét, xác nhận và phê duyệt Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH.


- Bước 3: Tổ TK&VV nhận kết quả từ UBND xã


b. Cách thức thực hiện


Nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND xã.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ được sửa đổi, bổ sung như sau:


- Thành phần hồ sơ, bao gồm: Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH (bản chính) mẫu 03/TD.


- Nội dung sửa đổi: Bỏ nội dung cam kết của Tổ TK&VV, (mẫu 03/TD).

- Số lượng hồ sơ: 02 bản gốc (01 bản lưu hồ sơ Tổ TK&VV tại Ngân hàng và 01 bản lưu tại Tổ TK&VV), 02 bản sao (01 bản lưu cùng chứng từ giải ngân tại Ngân hàng và 01 bản lưu tại Hội, đoàn thể).

d. Thời hạn giải quyết


 Không quy định


đ. Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức

e. Cơ quan thực hiện thủ tục


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã.


g. Kết quả thực hiện thủ tục


Phê duyệt vào Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH (mẫu số 03/TD).


h. Lệ phí: Không

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai


 Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH (mẫu số 03/TD)


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: Không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục


- Nghị quyết số 31/1999/QH10 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 6 về nhiệm vụ năm 2000.


- Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.


- Văn bản số 676/NHCS-TD ngày 22/4/2007 của Tổng giám đốc NHCSXH về việc sửa đổi một số điểm của văn bản số 316/NHCS-KH về hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với hộ nghèo.


- Văn bản số 243/NHCS-TD ngày 18/02/2009 của Tổng giám đốc NHCSXH Hướng dẫn phát hành Sổ vay vốn và phát hành Biên lai thu lãi.


- Văn bản số 720/NHCS-TDNN-HSSV ngày 29/3/2011 của Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điểm trong các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

m. Căn cứ pháp lý để sửa đổi, bổ sung thủ tục


Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 21/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội.


25. Thủ tục giải ngân các chương trình tín dụng bằng tiền mặt:


a. Trình tự thực hiện


- Bước 1: NHCSXH cùng với tổ chức Hội, đoàn thể cấp xã và Tổ TK&VV hướng dẫn người vay lập Sổ vay vốn.


- Bước 2: Người vay xuất trình Chứng minh nhân dân (CMND) hoặc có xác nhận của UBND cấp xã nơi người vay cư trú (đối với người vay không có CMND) để nhận tiền vay.


b. Cách thức thực hiện


Thực hiện trực tiếp tại trụ sở NHCSXH cấp huyện hoặc Điểm giao dịch xã.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ


- Thành phần hồ sơ, bao gồm: Sổ vay vốn (mẫu của NHCSXH).


- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.


d. Thời hạn giải quyết: Không quy định


đ. Đối tượng thực hiện thủ tục: Cá nhân

e. Cơ quan thực hiện thủ tục


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: NHCSXH cấp huyện.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: NHCSXH cấp huyện.


- Cơ quan phối hợp: tổ chức Hội nhận ủy thác cấp xã, tổ trưởng Tổ TK&VV mà nguời vay là tổ viên.

g. Kết quả thực hiện thủ tục: Người vay nhận tiền vay.


h. Lệ phí: Không

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai được sửa đổi, bổ sung như sau: 


Sổ vay vốn (được sửa đổi theo mẫu kèm theo)


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục


- Người vay phải có Chứng minh nhân dân. Trường hợp không có Chứng minh nhân dân thì phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi người vay cư trú.


- Người đứng tên vay trên hồ sơ vay vốn là người nhận tiền vay. Trường hợp người vay không trực tiếp đến nhận tiền vay, được ủy quyền cho người thừa kế hoặc một thành viên khác trong hộ (người từ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự) lĩnh tiền vay nhưng phải có giấy ủy quyền có xác nhận của UBND cấp xã nơi người vay cư trú.


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục


- Văn bản số 1030/NHCS-TD ngày 08/6/2007 về giải đáp vướng mắc tại các lớp tập huấn nghiệp vụ tín dụng năm 2007.


- Văn bản số 2530/NHCS-TD ngày 15/9/2008 về một số vướng mắc nghiệp vụ liên quan đến người thừa kế.


m. Căn cứ pháp lý để sửa đổi, bổ sung thủ tục


Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 21/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội.


26. Thủ tục tuyển dụng cán bộ:


a. Trình tự thực hiện


- Bước 1: Xác định nhu cầu tuyển dụng, yêu cầu đối với vị trí cần tuyển dụng, trình độ, tiêu chuẩn tuyển dụng và chỉ tiêu biên chế được giao.


- Bước 2: Thông báo tuyển dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng.


- Bước 3: Nhận hồ sơ dự tuyển và sơ tuyển


- Bước 4: Xét duyệt hô sơ đăng ký tuyển dụng


- Bước 5: Kế hoạch tổ chức thi tuyển


- Bước 6: Thành lập Hội đồng thi tuyển


- Bước 7: Tổ chức thi tuyển


- Bước 8: Tổng hợp kết quả thi


- Bước 9: Họp Hội đồng tuyển dụng


- Bước 10: Công bố kết quả thi tuyển và thông báo trúng tuyển


- Bước 11: Quyết định tuyển dụng thực hiện thử việc đối với lao động được tuyển dụng. Trong thời gian thử việc tham gia khóa đào tạo do Trung tâm Đào tạo tổ chức


- Bước 12: Tuyển dụng chính thức: ký hợp đồng lao động có xác định thời hạn (01 năm, 03 năm), không xác định thời hạn


b. Cách thức thực hiện:


Nhận hồ sơ trực tiếp tại trụ sở: Hội sở chính, Trung tâm Đào tạo, Trung tâm Công nghệ thông tin, Sở giao dịch, các Chi nhánh NHCSXH tỉnh, thành phố.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ được sửa đổi, bổ sung như sau:


- Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Đơn xin dự tuyển (viết bằng tay);


+ Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (không quá 06 tháng);


+ Bản sao giấy khai sinh;


+ Các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn (bản sao có chứng thực);


+ Giấy khám sức khoẻ của cơ quan y tế có thẩm quyền cấp;


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d. Thời hạn giải quyết: Tuỳ thuộc vào số lượng lao động cần tuyển để quy định thời hạn cụ thể.


đ. Đối tượng thực hiện thủ tục: Cá nhân

e. Cơ quan thực hiện thủ tục


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng giám đốc NHCSXH.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Giám đốc: Trung tâm Đào tạo, Trung tâm Công nghệ thông tin, Sở giao dịch hoặc Chi nhánh NHCSXH tỉnh, thành phố;


- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban Tổ chức cán bộ Hội sở chính, Phòng Hành chính tổ chức Trung tâm Đào tạo, Trung tâm Công nghệ thông tin, Sở giao dịch, Chi nhánh NHCSXH tỉnh, thành phố.


g. Kết quả thực hiện thủ tục:


- Phê duyệt (thông báo);


- Quyết định hành chính;


- Hợp đồng lao động.


h. Lệ phí: Không

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục


- Nhu cầu cán bộ, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của ngạch viên chức bố trí làm việc tại cơ quan.


- Có đơn xin dự tuyển hợp lệ theo quy định của NHCSXH; lý lịch rõ ràng được chính quyền địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đang công tác xác nhận; có đủ các văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo yêu cầu trình độ của vị trí công việc dự kiến tuyển dụng; trình độ tốt nghiệp hệ chính quy các trường Đại học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng; có đủ sức khoẻ để đảm nhiệm công tác; tuổi tuyển dụng lần đầu không quá 30; phải tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ đối với cán bộ mới tuyển dụng.


- Không có tiền án, tiền sự; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; bị sa thải theo đúng luật từ các tổ chức, đơn vị khác; đang trong thời gian thi hành kỷ luật ở đơn vị cũ.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục


- Quy chế thi tuyển cán bộ NHCSXH số 930/NHCS-TCCB ngày 24/7/2003 của Tổng giám đốc NHCSXH;


- Văn bản số 2004/NHCS-TCCB ngày 18/10/2004 của Tổng giám đốc NHCSXH v/v hướng dẫn công tác tuyển dụng cán bộ, viên chức NHCSXH;


- Văn bản số 1124/NHCS-TCCB ngày 22/6/2007 của Tổng giám đốc NHCSXH về việc tuyển dụng cán bộ NHCSXH;


- Công văn 3719/NHCS-TCCB ngày 26/12/2008 của Tổng giám đốc NHCSXH về việc ký hợp đồng lao động đối với cán bộ mới tuyển dụng và tiếp nhận từ các ngành khác đến trong hệ thống NHCSXH;


- Văn bản số 410/NHCS-TCCB ngày 22/2/2011 của Tổng giám đốc NHCSXH hướng dẫn sửa đổi Hồ sơ tuyển dụng lao động NHCSXH.


m. Căn cứ pháp lý để sửa đổi, bổ sung thủ tục


Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 21/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội.


27. Thủ tục tuyển dụng cán bộ:


a. Trình tự thực hiện


- Bước 1: Xác định nhu cầu, trình độ, tiêu chuẩn và chỉ tiêu biên chế được giao.


- Bước 2: Người có nguyện vọng chuyển công tác đến NHCSXH có đơn xin chuyển công tác (ghi rõ lý do chuyển công tác, cam kết chấp hành sự phân công, bố trí công việc và hưởng lương theo đơn vị.


- Bước 3: Đơn vị tiếp nhận thẩm tra lý lịch;


- Bước 4: Đơn vị tiếp nhận có văn bản chấp thuận tiếp nhận cán bộ;


- Bước 5: Đơn vị cho chuyển công tác quyết định thuyên chuyển công tác cho cán bộ (gửi kèm giấy thôi trả lương, toàn bộ hồ sơ gốc của cán bộ do đơn vị quản lý được niêm phong gửi đến đơn vị tiếp nhận);


- Bước 6: Đơn vị tiếp nhận ra quyết định tiếp nhận và ký hợp đồng lao động theo quy định;


- Bước 7: Lưu trữ hồ sơ.


b. Cách thức thực hiện:


Trực tiếp tại trụ sở: Hội sở chính, Trung tâm Đào tạo, Trung tâm Công nghệ thông tin, Sở giao dịch, các Chi nhánh NHCSXH tỉnh, thành phố.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ được sửa đổi, bổ sung như sau:


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đơn xin chuyển công tác (nội dung đơn ghi rõ lý do chuyển công tác, cam kết chấp hành sự phân công, bố trí công việc và hưởng lương theo vị trí công việc đảm nhận) có ý kiến đồng ý của đơn vị cho chuyển công tác (bằng văn bản riêng hoặc nghi trực tiếp vào đơn xin chuyển công tác);


+ Sơ yếu lý lịch theo mẫu quy định hiện hành (bản chính);


+ Bản sao giấy khai sinh;


+ Các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn (bản sao có chứng thực);


+ Giấy khám sức khoẻ của cơ quan y tế có thẩm quyền cấp;


+ Bản tự nhận xét, đánh giá quá trình công tác tại đơn vị có xác nhận của người đứng đầu đơn vị cũ;


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d. Thời hạn giải quyết: 


Chưa có quy định, tuỳ thuộc nhu cầu cán bộ tại: Hội sở chính, Trung tâm Đào tạo, Trung tâm Công nghệ thông tin, Sở giao dịch, các Chi nhánh NHCSXH tỉnh, thành phố và Phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện.


đ. Đối tượng thực hiện thủ tục: Cá nhân

e. Cơ quan thực hiện thủ tục


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng giám đốc NHCSXH;


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Giám đốc: Trung tâm Đào tạo, Trung tâm Công nghệ thông tin, Sở giao dịch hoặc Chi nhánh NHCSXH tỉnh, thành phố;


- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban Tổ chức cán bộ Hội sở chính, Phòng Hành chính tổ chức Trung tâm Đào tạo, Trung tâm Công nghệ thông tin, Sở giao dịch, Chi nhánh NHCSXH tỉnh, thành phố.


g. Kết quả thực hiện thủ tục:


- Quyết định hành chính;


- Hợp đồng lao động.


h. Lệ phí: Không

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục


- Nhu cầu cán bộ, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của ngạch viên chức tiếp nhận làm việc tại cơ quan.


- Có đơn xin chuyển công tác hợp lệ theo quy định của NHCSXH, lý lịch rõ ràng được nơi đang công tác xác nhận; có quá trình công tác liên tục, có phẩm chất đạo đức tốt, không vi phạm kỷ luật; có đủ các văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo yêu cầu trình độ của vị trí công việc dự kiến tiếp nhận; có đủ sức khoẻ để đảm nhiệm công tác; tuổi tiếp nhận không quá 40 tuổi; phải tham gia khó đào tạo nghiệp vụ do Trung tâm đào tạo tổ chức đối với cán bộ tiếp nhận đến NHCSXH;


- Không có tiền án, tiền sự; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; bị sa thải theo đúng luật từ các tổ chức, đơn vị khác; đang trong thời gian thi hành kỷ luật ở đơn vị cũ.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục


- Văn bản số 1124/NHCS-TCCB ngày 22/6/2007 của Tổng giám đốc NHCSXH về việc tuyển dụng cán bộ NHCSXH;


- Công văn 3719/NHCS-TCCB ngày 26/12/2008 của Tổng giám đốc NHCSXH về việc ký hợp đồng lao động đối với cán bộ mới tuyển dụng và tiếp nhận từ các ngành khác đến trong hệ thống NHCSXH;


- Văn bản số 410/NHCS-TCCB ngày 22/2/2011 của Tổng giám đốc NHCSXH hướng dẫn sửa đổi Hồ sơ tuyển dụng lao động NHCSXH.


m. Căn cứ pháp lý để sửa đổi, bổ sung thủ tục


Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 21/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội.





		[image: image1.jpg]





		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




		Mẫu số 01/TD





GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN KIÊM PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN VAY 


Chương trình cho vay: .....................................................................

Kính gửi: Ngân hàng Chính sách xã hội .....................................................

1. Họ tên người vay:..................................................Năm sinh: ............................

- Số CMND: ............................. ngày cấp: ...... /...... /...... , nơi cấp: ..............

- Địa chỉ cư trú: thôn .......................; xã ..........................huyện ....................

- Là thành viên Tổ TK&VV do ông (bà) .................................làm tổ trưởng.


- Thuộc tổ chức Hội: ..........................................................................quản lý.


2. Đề nghị NHCSXH cho vay số tiền:………………............đồng 


(Bằng chữ.......................................................................................................)


Để thực hiện phương án:..................................................................................


Tổng nhu cầu vốn:...................................đồng. Trong đó:


+ Vốn tự có tham gia:............................đồng.


+ Vốn vay NHCSXH:...........................đồng để dùng vào việc: 


		Đối tượng 


........................................


........................................


........................................

		Số lượng


..................................


..................................


..................................




		Thành tiền


........................................


........................................


........................................





- Thời hạn xin vay: ….. tháng; Kỳ hạn trả nợ: ….. tháng/lần. 


 - Hạn trả nợ cuối cùng: Ngày…./...../.......


Chúng tôi cam kết: sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ gốc và lãi đầy đủ, đúng hạn. Nếu sai trái, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.


 




 Ngày….. tháng …. năm …..

		

		

		Người vay


 (Ký, ghi rõ họ tên 


hoặc điểm chỉ)





PHÊ DUYỆT CỦA NGÂN HÀNG


1. Số tiền cho vay: ……………đồng (Bằng chữ:……………………………...)


2. Lãi suất: ……%/tháng. Lãi suất nợ quá hạn: ………% lãi suất khi cho vay.


3. Thời hạn cho vay: ……......... tháng; Kỳ hạn trả nợ: .............tháng/lần.


4. Số tiền trả nợ: ............. đồng/lần.Hạn trả nợ cuối cùng: Ngày…../….../………


5. Lãi tiền vay được trả định kỳ hàng tháng, vào ngày .........................................


		Cán bộ tín dụng


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Trưởng phòng


 (Tổ trưởng) TD


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Ngày…..tháng……năm……


Giám đốc


(Ký tên, đóng dấu)





		 Tên tổ TK&VV: ........

 Thôn: .........................

 Xã: .............................


 Huyện: .......................

		DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH


ĐỀ NGHỊ VAY VỐN NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI


Chương trình cho vay..................................................

		Mẫu số: 03/TD


Lập 04 liên: - 02 liên lưu NH(01 liên đóng chứng từ, 01 liên lưu hồ sơ cho vay) - 01 liên lưu tổ TK&VV, 01 liên tổ chức CTXH





Tại cuộc họp các thành viên trong tổ ngày ....... / ...... / ...... đã bình xét các hộ thành viên xin vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội. Toàn tổ nhất trí đề xuất những người có tên dưới đây được vay vốn đợt này:


 



 Đơn vị: nghìn đồng


		STT

		Họ và tên

		Địa chỉ

		Đề nghị của Tổ TK&VV

		Phê duyệt của Ngân hàng



		

		

		

		Số tiền

		Đối t​ượng

		Thời hạn

		Số tiền 

		Thời hạn



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		1

		

		

		 

		 

		 

		

		



		2

		

		

		 

		 

		 

		

		



		3

		

		

		 

		 

		 

		

		



		.....

		

		

		 

		 

		 

		

		



		

		Cộng:

		

		 

		 

		 

		

		





		Tổ trưởng


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Ngày ... tháng ... năm ......


Phần xác nhận của UBND xã


Các hộ có tên trên đang cư trú hợp pháp tại xã, thuộc diện hộ ………...............................


……………………………………


UBND xã


(Ký tên, đóng dấu)




		Ngày ... tháng ... năm ...


Phê duyệt của Ngân hàng


Số hộ được vay vốn đợt này:...........................................hộ.


Tổng số tiền cho vay: ................................................ đồng.


Số hộ chưa được vay đợt này:..........hộ, có số thứ tự trong danh sách là:..........................................................................................................



		

		

		Cán bộ tín dụng


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Trưởng phòng


(Tổ trưởng) TD


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Giám đốc


(Ký tên, đóng dấu)





		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


------------******------------

		Mẫu số: 07/TD


(Lập 01 liên lưu NH)







GIẤY ĐỀ NGHỊ CHO VAY LƯU VỤ


Kính gửi: Ngân hàng Chính sách xã hội .....................................................

Họ và tên người vay............................................................... Năm sinh:................

Địa chỉ cư trú tại: .........................................xã (phường, thị trấn)................................


Huyện (quận, thị xã).................. .tỉnh (thành phố) .................................................

Là thành viên tổ TK&VV do ông (bà) ........................................... làm tổ trưởng.


Sổ TK&VV hoặc Khế ước nhận nợ số: ........................; lập ngày ....... / ....... /......

Nay tôi đã trả hết lãi tiền vay Ngân hàng nhưng còn nợ số tiền gốc là: ........đồng.


Theo thỏa thuận tôi phải trả nợ vào ngày ........ / ....... / ........


Hiện nay phương án sản xuất, kinh doanh của tôi đang có hiệu quả và gia đình tôi có nhu cầu tiếp tục sử dụng vốn vay. Tôi viết giấy này đề nghị Ngân hàng xem xét cho tôi vay lưu vụ số tiền gốc: ........................................................ đồng.


(Bằng chữ: ..................................………...…...................………………………).


- Thời hạn xin vay: ....... tháng. Hạn trả nợ cuối cùng: Ngày ........ / ........ / ......


- Lãi suất: ......%/tháng. 


Lãi tiền vay xin trả theo định kỳ tháng/quý, vào ngày……………................…

Tôi xin cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích; trả nợ, trả lãi đầy đủ và đúng hạn. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

		

		

		Ngày……tháng…….năm………

Người vay


(Ký, ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ)


 





PHÊ DUYỆT CỦA NHCSXH


1. Số tiền cho vay lưu vụ:..................................đồng. (Bằng chữ...........................


.................................................................................................................................

2. Thời hạn cho vay:.........tháng. Hạn trả nợ cuối cùng: Ngày ......... / .......... / ............


3. Lãi suất cho vay:…%/tháng, lãi suất nợ quá hạn: ..…% lãi suất khi cho vay.


 Lãi tiền vay trả theo định kỳ tháng/quý, vào ngày……………………………..


 ..... Ngày ...... tháng .... năm .........


		Cán bộ tín dụng


(Ký, ghi rõ họ tên)

		 Trưởng phòng Giám đốc

 (Tổ trưởng) TD (Ký tên, đóng dấu) 


 (Ký, ghi rõ họ tên)  





NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI


Vietnam bank for Social policies


VBSP
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SỔ VAY VỐN


(Dùng cho hộ gia đình)




Mã khách hàng:..............................................


 SỔ VAY VỐN


(Khách hàng lưu giữ)


		Ảnh


(trường hợp hộ vay không có chứng minh thư








1. Họ và tên người vay:............................................


 Dân tộc:................................................................

 Năm sinh:...................CMND số:.........................


 Ngày cấp: .... /.... /..........; Nơi cấp:.......................


 Nơi cư trú:............................................................


2.Nghề nghiệp chính của người vay vốn:..................................


3. Só lao động/ Số nhân khẩu trong hộ:.....................................


 4. Diện tích đất canh tác:....................................................................


 5 Tài sản chính của hộ: ......................................................................

.............................................................................................................


 6.Thu nhập bình quân nhân khẩu trong năm hiện nay:...đồng/người.


Cam kết:Chúng tôi cam kết sử dung vốn vay đúng mục đích, trả nợ gốc và lãi đầy đủ, đúng hạn; chấp hành đúng quy định cho vay của Ngân hàng. Nếu sai chúng tôi xin hoàn toàn chiu trách nhiệm trước pháp luật.


		

		NGƯỜI VAY VỐN


(Ký, ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ)






		TỔ TRƯỞNG (TRƯỞNG PHÒNG) TÍN DỤNG


(Ký, ghi rõ họ tên)

		GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG


(Ký tên, đóng dấu)








		PHẦN GHI BỔ SUNG HÀNG NĂM KHI CÓ THAY ĐỔI


1. Người được ủy quyền giao dịch với bên cho vay


 Họ và tên:…………………………..……………………………..............


 Địa chỉ:………..………………………………………….……………


 Quan hệ với chủ hộ:…..…………………………………..…………

 (Có thay đổi từ tháng………………./ năm……………..……)


 Đăng ký mẫu chữ ký giao dịch


Chữ ký hoặc điểm chỉ


(1)


(2)


 2. Thay đổi ngành nghề, mở rộng sản xuất, dịch vụ đời sống.


 …………………………………………………………..………………………………...


 …………………………………………..……………………………………………...


 …………………………………………………………………………………………...


 ………………………………………………..………………………………………...

 ………………………………………………..………………………………………...


 ………………………………………………..………………………………………


 

		3. Những thay đổi khác (nếu có) 

 …………………………………………..………………………………………………….


 ……………………………………………..………………………………………………

 …………………………………………..…………………………………………………. 

 ……………………………………………..……………………………………………….


 …………………………………………..………………………………………………….


 …………………………………………..………………………………………………….


 …………………………………………..………………………………………………….


 ……………………………………………..………………………………………………

 …………………………………………..………………………………………………….


 …………………………………………..………………………………………………….


 …………………………………………..………………………………………………….


 …………………………………………..………………………………………………….


 ………………………………………..………………………………………………….


 ………………………………………..………………………………………………….


 ………………………………………..…………………………………………………. 

 ...……………………………………..…………………………………………………..


 …………………………………………..………………………………………………….


 ……………………………………………………………………………………………...


 ……………………………………………………………………………………………


……………………………………………..………………………………………………

 ……………………………………………..………………………………………………

 ……………………………………………..………………………………………………

 ...…………………………………………..………………………………………………

 ……………………………………………..………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………

 ………………………………………..…………………………………………………. 

 ...……………………………………..…………………………………………………..


 …………………………………………..………………………………………………….


 ……………………………………………………………………………………………...


 ……………………………………………………………………………………………


……………………………………………..………………………………………………

 ……………………………………………..………………………………………………

 ……………………………………………..………………………………………………

 ...…………………………………………..………………………………………………

 ……………………………………………..………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………
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		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




		Mẫu số 01B/TD





GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN KIÊM PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN VAY 


Chương trình cho vay: ......................................

 (Áp dụng cho các khoản vay được hỗ trợ lãi suất tại 61 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a và hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 579/QĐ-TTg)

Kính gửi: ........................................................................


1. Họ tên người vay: ....................................................... Năm sinh: ...............................


- Số CMND: ..........................., ngày cấp: ........................, nơi cấp: .......................


- Địa chỉ cư trú: thôn ....................., xã ........................, huyện ...............................


- Là thành viên Tổ TK&VV do ông (bà) .......................................... làm tổ trưởng


- Thuộc tổ chức Hội: ............................................ quản lý.


2. Chúng tôi đề nghị NHCSXH cho vay số tiền: ....................................................đồng.


(Bằngchữ..................................................................................................................)


Để thực hiện phương án: .........................................................................................


Tổng nhu cầu vốn: .....................................đồng. Trong đó:


+ Vốn tự có tham gia: .....................................đồng.


+ Vốn vay NHCSXH: .....................................đồng để dùng vào việc: 


		Đối tượng 


- .....................................

- .....................................

		Số lượng


..................


..................

		Thành tiền


.............................


.............................

		Lãi suất


..................


...................





- Thời hạn xin vay: ..tháng; Kỳ hạn trả nợ: ..tháng/lần. Hạn trả nợ cuối cùng: Ngày ...


Chúng tôi cam kết: sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ gốc và lãi đầy đủ, đúng hạn. Nếu sai trái, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.


		

		

		Ngày .... tháng … năm … Người vay

(Ký, ghi rõ họ tên


hoặc điểm chỉ)





PHÊ DUYỆT CỦA NGÂN HÀNG


1. Số tiền cho vay: ........................... đồng (Bằng chữ: ..................................................).


2. Lãi suất:


a) Lãi suất .......%/tháng, số tiền ............đồng, từ ngày ..................đến ngày ...................


b) Lãi suất .......%/tháng, số tiền ............đồng, từ ngày ..................đến ngày ..................


c) Lãi suất .......%/tháng, số tiền ............đồng, từ ngày ................. đến ngày ..................

d) Lãi suất .......%/tháng, số tiền ............đồng, từ ngày .....................đến ngày ...............

Lãi suất nợ quá hạn: ......% lãi suất khi cho vay.


3. Thời hạn cho vay: ....................- tháng. 


4. Kỳ hạn trả nợ:.....tháng/lần. Hạn trả nợ cuối cùng: ...... Số tiền trả nợ:..........đồng/lần.


5. Lãi tiền vay được trả định kỳ hàng tháng, vào ngày ...................................................

		Cán bộ tín dụng


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Trưởng phòng


 (Tổ trưởng) TD


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Ngày ..... tháng……năm……


Giám đốc


(Ký tên, đóng dấu)





		TRƯỜNG (CƠ SỞ ĐÀO TẠO)


………………………………...


…………………………………

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







GIẤY XÁC NHẬN


Họ và tên học sinh (sinh viên):……………………………………………….......


Ngày sinh:……/……/………………..Giới tính: Nam Nữ 

CMND số: .............................. ngày cấp ....../......./......... Nơi cấp: .......................


Mã trường theo học (mã quy ước trong tuyển sinh ĐH, CĐ, TCCN):………......


Tên trường:…………………………………………………………………….....


Ngành học:………………………………………………………………………..


Hệ đào tạo (Đại học, cao đẳng, dạy nghề):……………………………………….


Khoá:……………………...Loại hình đào tạo:……………………………..........


Lớp:……………………….Số thẻ HSSV:………………………………...……..


Khoa:………………………………………………………………………….......


Ngày nhập học:…../…../ Thời gian ra trường (tháng/năm):….../……/…………..


(Thời gian học tại trường: ………….. tháng)


- Số tiền học phí hàng tháng:............................đồng.


		Thuộc diện: 

		- Không miễn giảm

		



		

		- Giảm học phí

		



		

		- Miễn học phí

		



		Thuộc đối tượng: 

		- Mồ côi

		



		

		- Không mồ côi 

		





- Trong thời gian theo học tại trường, anh (chị) .........................................


không bị xử phạt hành chính trở lên về các hành vi: cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp, buôn lậu.


- Số tài khoản của nhà trường :…….…….., tại ngân hàng……………. 


		……….., ngày …. tháng ….. năm ………..


HIỆU TRƯỞNG (GIÁM ĐỐC)

(Ký tên, đóng dấu)





		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		(Mẫu 01/ RIDP)





 GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN DỰ ÁN RIDP


(Dùng cho thành viên)


---*---



Kính gửi nhóm TK&VV ……................................………………………


Tên tôi là: ……………………………..Năm sinh …………..........Nam/Nữ: …...

Số CMND: ………….......……. ; Cấp ngày: .... /…./………. Nơi cấp: …............

Địa chỉ: Xã:.................................; Huyện:......................................; Tỉnh:.............

Dân tộc:..............................................; Nhóm TK&VV: .......................................

Tôi viết giấy này đề nghị Nhóm xem xét cho tôi vay số tiền :………...............…


Bằng chữ :…………………….............................……………………………….


Để sử dụng vào việc: ……………………………..............................……………



 Đối tượng
 Số lượng
 
 Thành tiền


 ........................ ........................ ..............................

 ......................... ........................ ..............................

 ....................... ........................ ..............................

 ....................... ........................ ..............................

 

 Cộng: .…………………..


Thời hạn xin vay: ........ tháng. Lãi suất:.....% tháng.


Xin trả gốc…….. kỳ. Ngày trả nợ cuối cùng ..............tháng..........Năm …........


Lãi tiền vay xin trả theo: ........................................................................................


Tôi xin cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích xin vay; trả nợ gốc, trả lãi đầy đủ và đúng hạn. Nếu có sai phạm, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm vật chất với nhóm TK&VV, với Ngân hàng và pháp luật.









Ngày .... tháng .... năm ........


  Người xin vay


 (Ký tên hoặc điểm chỉ)


IV – Phần xét duyệt của Ban quản lý Nhóm TK&VV:


Ban quản lý nhóm TK&VV đã họp tiến hành bình xét, nhất trí như sau:


 Đồng ý cho vay số tiền: 
+ Bằng số: .....................................................................

+ Bằng chữ: ...................................................................

a) Mục đích: .....................................................................................................

b) Thời hạn: ..... tháng; Hạn trả cuối cùng: ...../....../....; Lãi suất: …..%/tháng


c) Trả gốc và lãi vào ngày ..............................................................................





 


 …… Ngày .... tháng .... năm ........


		 Thủ quỹ


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Kế toán


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Trưởng nhóm


(Ký, ghi rõ họ tên)







		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		(Mẫu 02/RIDP)








GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN DỰ ÁN RIDP 


(Dùng cho nhóm Tiết kiệm & Vay vốn)


---*---



Kính gửi: Ngân hàng …………………………………………………… 


I - Nhóm TK&VV ……………………………..; Thôn: ……………………

Xã: ………………………….; Huyện: ……………………….. Tỉnh: …………

Hiện có: ……….. thành viên; Thành lập ngày: ……./……../…………..;


II - Đại diện là Ban quản lý nhóm gồm:



+ Trưởng nhóm: ………………………………; Nam/Nữ: ………………


 Số CMND: ……………………; Cấp ngày: ……/……/ ……; Tại: ……


+ Kế toán: ……………………………………; Nam/Nữ: ………………..


 Số CMND: ………………………; Cấp ngày: …../……./……..; Tại: …


+ Thủ quỹ nhóm: …………………………….; Nam/Nữ: ………………..

 Số CMND: ……………………..; Cấp ngày: …./……./………; Tại:………….. 

III - Xin vay Ngân hàng Chính sách Xã hội số tiền:


1. Số tiền xin vay: Bằng số: ...........................................................................

 Bằng chữ: ..........................................................................................................

2. Mục đích xin vay: Để cho các thành viên trong nhóm vay phát triển sản xuất kinh doanh (có các đơn xin vay của từng thành viên đính kèm theo).


3. Lãi suất: ...... %/tháng. 

4. Tiền gốc và lãi trả vào ngày:…… ...............................................................

5. Thời hạn xin vay: …… tháng.


6. Hạn trả cuối cùng: …………………………………………………………

Nhóm gửi kèm theo Danh sách thành viên đề nghị vay vốn 02 liên đã được các thành viên trong nhóm bình xét và nhất trí đề nghị được vay đợt này.

IV - Các cam kết:


Nhóm chúng tôi cam kết:


· Sử dụng vốn vay đúng mục đích xin vay, hoàn trả cả gốc và lãi đủ và đúng hạn;


· Hoàn trả nợ gốc và lãi theo kế hoạch trùng với kế hoạch trả nợ và lãi của thành viên;


· Sử dụng vốn vay đúng mục đích xin vay, hoàn trả cả gốc và lãi đủ và đúng hạn;


· Hoàn trả nợ gốc và lãi theo kế hoạch trùng với kế hoạch trả nợ và lãi của thành viên;


· Thực hiện nghĩa vụ dân sự liên đới trong việc vay vốn, sử dụng vốn và hoàn trả nợ vay ngân hàng;


· Nếu có sai phạm, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm vật chất với ngân hàng và pháp luật.



		Thủ quỹ


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Kế toán


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Trưởng nhóm


(Ký, ghi rõ họ tên)



		

		

		





		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








		Mẫu số 03/BĐTV


(Do ngân hàng và khách hàng cùng lập)








HỢP ĐỒNG CẦM CỐ BẰNG TÀI SẢN CỦA NGƯỜI THỨ BA


SỐ: . . . . . . . . . . . . . . . . .

 


- Căn cứ bộ luật dân dự năm 2005 ngày 14/6/2005 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; 



- Căn cứ Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm;


- Căn cứ văn bản số 2478/NHCS-TDSV ngày 04/9/2009 của Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội về việc Hướng dẫn thực hiện các biện pháp bản đảm tiền vay trong hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội;



- Theo thoả thuận của các bên.


Hôm nay, ngày . . . tháng . . . năm . . . . tại .......................................................... chúng tôi gồm:


Bên nhận cầm cố (Bên A):


Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội: .....................................................; 


Địa chỉ: ..........................................................................................................; 


Người đại diện là ông (bà): .....................................Chức vụ:......................; 

Giấy ủy quyền số (nếu có):.......do ông (bà) ..........................................ủy quyền.


Bên cầm cố (Bên B):


Tên: ...............................................................................................................;

Địa chỉ: ..........................................................................................................;

Người đại diện là ông (bà): .......................................Chức vụ: ....................; 


CMND số: . . . . . . . . . . . . . . cấp ngày. . . . . . . . . . . . . . . . tại ......................

Bên được bảo lãnh cầm cố (Bên C):


Tên: ................................................................................................................

Địa chỉ:...........................................................................................................


Người đại diện là ông (bà): ..........................................Chức vụ: ..................

CMND số: . . . . . . . . . . . . . cấp ngày: . . . . . . . . . . . . . . . . . . tại .................

Các bên thống nhất về việc Bên B dùng tài sản để thực hiện nghĩa vụ trả nợ của Bên C với Bên A theo các hợp đồng tín dụng sau:


- Hợp đồng tín dụng số: . . . . . . . . . . . . . ngày . . . tháng . . . năm . . . . 


- Hợp đồng tín dụng số: . . . . . . . . . . . . . ngày . . . tháng . . . năm . . . . 


- ...............................................................................................................................

với nội dung thỏa thuận dưới đây:


Điều 1. Phạm vi bảo đảm

Số tiền: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VNĐ.


(Bằng chữ:......................................................................................), trong đó:


- Nợ gốc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VNĐ.


- Các khoản lãi, lãi quá hạn, phí (nếu có). . . . . . . .. . . . VNĐ.

Điều 2. Bên B cam kết dùng tài sản thuộc quyền sở hữu quyền sử dụng của mình (theo danh mục dưới đây) để cầm cố cho Bên C vay vốn NHCSXH (Bên A) 


		STT

		Tên tài sản

		Số lượng

		Chủng loại

		Giấy tờ về tài sản

		Đặc điểm kỹ thuật

		Hoa lợi, lợi tức phát sinh

		Giá trị



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Tổng cộng

		

		

		

		

		

		





Điều 3. Thỏa thuận về giữ tài sản, giấy tờ của tài sản bảo lãnh

..................................................................................................................................................................................................................................................


Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Bên A


Quyền của Bên A


1. Yêu cầu bên bảo lãnh trả nợ thay cho khách hàng vay theo cam kết, nếu đến hạn bên vay (Bên C) không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ trả nợ;


2. Giữ/ không giữ tài sản. Giữ bản chính giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản;


3. Yêu cầu bên bảo lãnh cung cấp thông tin về tài sản;


4. Khai thác/không khai thác công dụng, hưởng lợi tức từ tài sản;


5. Yêu cầu bên bảo lãnh hoặc bên thứ 3 phải ngừng sử dụng tài sản hoặc bổ sung tài sản, hoặc thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác nếu tài sản bị mất, hư hỏng;


6. Xử lý tài sản để thu hồi nợ.


Nghĩa vụ của Bên A


1. Bảo quản an toàn tài sản, giấy tờ của tài sản nếu có thỏa thuận giao bên A giữ.


2. Không được bán, trao đổi, tặng cho, cho thuê, cho mượn, góp vốn liên doanh và dùng tài sản để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ khác trong trường hợp bên A giữ tài sản.


3. Không được khai thác công dụng, hưởng lợi tức từ tài sản nếu không được bên B đồng ý.


4. Bồi thường thiệt hại nếu tài sản, giấy tờ liên quan đến tài sản được giao giữ bị mất, hư hỏng.


5. Trả lại tài sản, giấy tờ liên quan đến tài sản khi bên vay (bên C) hoặc bên bảo lãnh (bên B) đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ.


Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên B


Quyền của Bên B


1. Khai thác công dụng, hưởng lợi tức từ tài sản từ tài sản nếu tài sản do bên B giữ.


2. Yêu cầu bên A ngừng sử dụng, khai thác tài sản trong trường hợp bên A giữ tài sản nếu việc sử dụng, khai thác đó làm giảm giá trị, mất giá trị của tài sản.


3. Yêu cầu bên A bồi thường thiệt hại nếu tài sản, giấy tờ liên quan đến tài sản do bên A giữ bị mất, hư hỏng.


4. Nhận lại tài sản, giấy tờ liên quan đến tài sản sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ.


Nghĩa vụ của Bên B


1. Cung cấp các thông tin về tài sản.


2. Giao/ không giao tài sản cho bên A. Giao bản chính giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản.


3. Thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định của pháp luật.


4. Thanh toán các khoản phí cho bên A (nếu có).


5. Không được trao đổi, tặng cho, cho thuê, cho mượn, góp vốn liên doanh đối với tài sản.


6. Không được bán, sử dung, khai thác tài sản nếu không được sự chấp thuận của bên A.


7. Phải bồi thường thiệt hại nếu tài sản, giấy tờ liên quan đến tài sản được giao giữ bị mất, hư hỏng.


8. Phối hợp với bên A thực hiện các thủ tục để nhận tiền bảo hiểm tài sản từ cơ quan bảo hiểm (nếu có) để trả nợ.


9. Bổ sung, thay thế biện pháp bảo đảm theo yêu cầu của bên A.


Điều 6. Các trường hợp xử lý tài sản thế chấp

1. Sau thời hạn 30 ngày kể từ khi đến hạn trả nợ, mà tài sản bảo đảm tiền vay chưa được xử lý theo thỏa thuận.


2. Khách hàng vay phải thực hiện trả nợ trước hạn theo quy định của pháp luật, nhưng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ trả nợ.


3. Khách hàng vay là tổ chức kinh tế bị giải thể trước khi đến hạn trả nợ, thì nghĩa vụ trả nợ tuy chưa đến hạn cũng được coi là đến hạn, nếu khách hàng vay không trả nợ và không xử lý tài sản bảo đảm tiền vay để trả nợ thì tổ chức có quyền xử lý tài sản để thu hồi nợ.


4. Xử lý tài sản bảo đảm tiền vay trong trường hợp khách hàng vay, bên bảo lãnh là doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập chuyển đổi, cổ phần hóa.


Điều 7. Phương thức xử lý tài sản bảo lãnh


Hai bên thỏa thuận việc xử lý TSBL theo quy định chương IV Nghị định 163/2006/NĐ-CP):


- ................................................................................................................................................

 
- ................................................................................................................................................

Điều 8. Điều khoản bổ sung, điều chỉnh


· ..................................................................................................................


· ..................................................................................................................


· ..................................................................................................................


Điều 9. Các thỏa thuận khác


· ....................................................................................................................


· ....................................................................................................................


· ....................................................................................................................

Điều 10. Cam kết chung


Các bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của Hợp đồng. Nếu có tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng. Nếu không thương lượng được, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc khởi kiện trước pháp luật.


Mọi sửa đổi, bổ sung trong hợp đồng này phải được sự thỏa thuận của các bên.


Hợp đồng này được lập thành........bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.


Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ...... tháng ...... năm ...... cho đến khi Bên C hoàn thành nghĩa vụ trả nợ; Bên B hoàn thành nghĩa vụ bảo lãnh; tài sản làm bảo đảm tiền vay đã được xử lý để thu hồi nợ hoặc các bên thỏa thuận thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác.

		
Bên bảo lãnh

		

		Giám đốc NHCSXH



		(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu, các trường hợp bên bảo lãnh có người đồng sở hữu thì phải có chữ ký của người đại diện và người đồng sở hữu)

		

		(Ký tên, đóng dấu)





CHỨNG THỰC CỦA CÔNG CHỨNG NHÀ NƯỚC


HOẶC CHỨNG NHẬN CỦA UBND CÓ THẨM QUYỀN


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc









KHẾ ƯỚC NHẬN NỢ KIÊM CAM KẾT 


BẢO ĐẢM TIỀN VAY BẰNG TÀI SẢN HÌNH THÀNH TỪ VỐN VAY 


Số: ………….……….../KƯ


Hôm nay, ngày ..... tháng ...... năm ....... tại .............. chúng tôi gồm:


Bên cho vay (sau đây gọi tắt là Bên A):

- Ngân hàng Chính sách xã hội: ………………………………………………….

- Địa chỉ:…………………… …………………………………………………… 

- Người đại diện Ông (bà): ......……………………...…Chức vụ:…………..…...

- Giấy uỷ quyền (nếu có) số: ….. ngày…./…../…..do ông (bà) …..uỷ quyền.


Bên vay (sau đây gọi tắt là Bên B):

1. Họ và tên người vay:……. ………………………….....năm sinh…………….

 CMND số ………………..……ngày cấp …../…../…… Nơi cấp:………..…...

 Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………….........

Hai Bên cùng thỏa thuận nội dung sau đây:


Điều 1. Nội dung cho vay


1.1. Tổng số tiền cho vay (bằng số): …………..………đồng


Bằng chữ: ……………………………………………………………………..

1.2. Mục đích sử dụng tiền vay:


-……………………………………………………………………………………

-………………………………………………………………………….………...

1.3. Thời hạn cho vay:…tháng; Hạn trả nợ cuối cùng, ngày ….../…./……

Định kỳ hạn trả nợ gốc ……… kỳ, …………tháng/lần.


1.4. Lãi suất cho vay: .…%/tháng. Lãi suất nợ quá hạn: ..% lãi suất khi cho vay. 

Tiền lãi trả theo định kỳ tháng/quí, vào ngày….…../……./…………………..


Điều 2. Phát tiền vay


Phát tiền vay một hay nhiều lần:……………………………………...………. …

Điều 3. Hình thức bảo đảm tiền vay


3.1. Cam kết bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay: 


		Loại tài sản

		Số lượng

		Giá trị



		………………………...

		…………………………..

		…………………………...



		………………………...

		………………………...

		…………………………...



		………………………...

		………………………...

		………………………...





3.2.Thoả thuận thời gian tài sản sẽ hình thành: Ngày……..../…..../……....


Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của bên A.


4.1. Quyền của bên A

a. Kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng vốn vay của bên B.


b. Ngừng cho vay và thu hồi nợ trước hạn, chuyển nợ quá hạn nếu phát hiện bên B sử dụng vốn vay sai mục đích. 


c. Đến kỳ hạn trả nợ, bên B không được cho vay lưu vụ, điều chỉnh kỳ hạn nợ, cho gia hạn nợ thì chuyển số dư nợ đến hạn phải trả sang nợ quá hạn.


d. Được phát mại các tài sản hình thành từ vốn vay để thu nợ khi bên B không trả được nợ.


e. Yêu cầu bên B thực hiện đúng các điều khoản thỏa thuận.


4.2- Nghĩa vụ của bên A

a. Thực hiện đúng những nội dung đã thỏa thuận.


b. Phát đủ số tiền vay phù hợp với tiến độ thực hiện phương án sản xuất của bên B, thu hồi nợ (gốc và lãi).


Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của bên B


5.1. Quyền của bên B

a. Được trả nợ trước hạn.


b. Từ chối mọi yêu cầu của bên A trái với thỏa thuận.


5.2. Nghĩa vụ của bên B


a. Thực hiện đúng những nội dung đã thỏa thuận.


b. Sử dụng tiền vay đúng mục đích xin vay. Hoàn trả đầy đủ nợ vay (cả tiền gốc và lãi) theo đúng thời hạn đã thoả thuận.


c. Không được sử dụng tài sản hình thành từ tiền vay để bảo đảm cho một nghĩa vụ dân sự khác, hoặc chuyển nhượng tài sản này khi chưa trả hết nợ vay.


d. Chịu sự kiểm tra, giám sát của bên A trong sử dụng vốn vay.


Điều 6. Khế ước nhận nợ có hiệu lực kể từ ngày ký cho tới khi bên B hoàn thành nghĩa vụ trả nợ cả tiền gốc và lãi.


Điều 7. Cam kết chung


1. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của Khế ước nhận nợ này. Mọi sửa đổi, bổ sung nội dung của các điều, khoản phải được sự thỏa thuận của hai bên bằng văn bản. 


2. Trong quá trình thực hiện, nếu có tranh chấp xảy ra thì hai bên thống nhất giải quyết trên tinh thần hợp tác. Trường hợp không hòa giải được thì yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc khởi kiện theo pháp luật.



Khế ước nhận nợ này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.


		Đại diện bên B


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Đại diện bên A


(Ký tên, đóng dấu)





PHỤ LỤC KHẾ ƯỚC NHẬN NỢ


Kèm theo khế ước số . . …………… . ./KƯ ngày … . . tháng … . . năm 20 …

1. THEO DÕI NỢ VAY, PHÂN KỲ TRẢ NỢ:


		Phát tiền vay

		Định kỳ hạn trả nợ

		Chữ ký



		Ngày, tháng, năm

		Số tiền cho vay

		Dư nợ

		Ngày, tháng, năm

		Số tiền gốc

		Người vay

		Cán bộ NH



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		





2. ĐIỀU CHỈNH KỲ HẠN TRẢ NỢ GỐC, GIA HẠN NỢ GỐC, CHO VAY LƯU VỤ,…


		Ngày, tháng, năm

		Diễn giải

		Điều chỉnh


kỳ hạn trả nợ gốc

		Gia hạn nợ gốc,


cho vay lưu vụ



		

		

		Số tiền

		Đến ngày…/.../…

		Số tiền

		Đến ngày…/…./…



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





3. THEO DÕI THU NỢ, CHUYỂN NỢ QUÁ HẠN, DƯ NỢ:


		Ngày, tháng,


năm

		Thu nợ trong hạn

		Chuyển nợ


quá hạn

		Thu nợ quá hạn

		Dư nợ



		

		Gốc

		Lãi

		

		Gốc

		Lãi

		Tổng số

		Trđó: Nợ quá hạn



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



KHẾ ƯỚC NHẬN NỢ KIÊM CAM KẾT BẢO ĐẢM 


TIỀN VAY BẰNG TÀI SẢN HÌNH THÀNH TỪ VỐN VAY BỔ SUNG


(Kèm theo khế ước nhận nợ số . . . . . . . . . ./KƯ ngày . . . tháng . … . năm …. . . . . )


Hôm nay, ngày ..... tháng .... năm ......... tại ………………….....chúng tôi gồm:


Bên cho vay (sau đây gọi tắt là Bên A)

- Ngân hàng Chính sách xã hội: ……………………………………………….……..


- Địa chỉ:……………………………………………………………… …………….. 

- Người đại diện Ông (bà): ......………………….… Chức vụ:…………………...….


- Giấy uỷ quyền (nếu có) số: …... ngày….../…../…....... do ông (bà) ……………….


……….uỷ quyền.


Bên vay (sau đây gọi tắt là Bên B)


1. Họ và tên người vay:………..…… ………....... năm sinh………………………... 


 CMND số ……… ngày cấp …../…../…… Nơi cấp:…..………………………….


 Địa chỉ thường trú: ………………………………………………...………………


Hai Bên cùng thỏa thuận nội dung sau đây:


 Căn cứ Khế ước nhận nợ số….................../KƯ ngày …… /……/….., hai bên thống nhất lập Khế ước nhận nợ kiêm cam kết bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay bổ sung với các nội dung thoả thuận sau:


Điều 1. Danh mục tài sản hình thành từ vốn vay làm bảo đảm nợ vay


		STT

		Tên tài sản

		Số lượng

		Chủng loại

		Đặc điểm kỹ thuật

		Giá trị



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		Tổng cộng

		

		

		

		





Điều 2. Giữ và sử dụng tài sản, giữ giấy tờ của tài sản hình thành từ vốn vay


- Bên A giữ:……………………………………………………………………..


- Bên B giữ: ………………………………………..l…………………………...


Điều 3: Khế ước nhận nợ kiêm cam kết bảo đảm tài sản tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay bổ sung là bộ phận không tách rời của Khế ước nhận nợ kiêm cam kết bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay số:…/KƯ ngày …./…/…


Khế ước nhận nợ kiêm cam kết bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay bổ sung được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.


		Bên B


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Bên A


 (Ký tên, đóng dấu)





Họ và tên người vay:.................................................



Tên thường gọi:..........................................................



Địa chỉ:........................................................................



Ngân hàng nơi giao dịch: .......................................



........................................................................................







Mẫu số: 01/TDSV



(Do HSSV lập)  



















Mẫu số 05/TD



Lập 02 liên:



01 liên lưu NH.



01 liên lưu người vay.























Mẫu số 05A/TD



Lập 02 liên:



01 liên lưu NH.



01 liên lưu



 người vay.
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